
 
 CÔNG BÁO/Số 1065 + 1066/Ngày 19-10-2023 1 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Số 1071 + 1072 Ngày 01 tháng 10 năm 2024 
 
 
 

MỤC LỤC 
  

  Trang 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 
CHÍNH PHỦ 

 
17-9-2024 - Nghị định số 116/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 
2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 
và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 
2023 quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. 

 

2 

BỘ TƯ PHÁP 
 

15-8-2024 - Thông tư số 08/2024/TT-BTP quy định chi tiết việc xem 
xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật. 

 

49 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

16-9-2024 - Quyết định số 991/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng 
lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045. 
 

60 

20-9-2024 - Quyết định số 1013/QĐ-TTg về ngày An ninh mạng Việt Nam. 94 
 

 



 

2 CÔNG BÁO/Số 1071 + 1072/Ngày 01-10-2024 
 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 
CHÍNH PHỦ 

 
CHÍNH PHỦ 

 

 

Số: 116/2024/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2024 

 

NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP  

ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2023 

quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2023 

quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27 tháng 11 năm 2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 như sau: 

“2. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng, 

quyết định tuyển dụng theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan quản lý công chức phê 

duyệt để làm căn cứ tuyển dụng trước mỗi kỳ tuyển dụng. Nội dung kế hoạch tuyển 

dụng bao gồm: 

a) Số lượng biên chế được giao và số lượng biên chế chưa sử dụng của cơ quan 

sử dụng công chức; 
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b) Số lượng biên chế cần tuyển ở từng vị trí việc làm, trong đó xác định cụ thể 

vị trí việc làm được tuyển dụng chung cho nhiều cơ quan sử dụng công chức khác 

nhau (nếu có); 

c) Số lượng biên chế, vị trí việc làm tuyển dụng riêng đối với người dân tộc 

thiểu số (nếu có), trong đó xác định cụ thể chỉ tiêu, cơ cấu dân tộc cần tuyển; 

d) Số lượng biên chế, vị trí việc làm thực hiện xét tuyển (nếu có) đối với từng 

nhóm đối tượng: Người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người học theo chế độ cử tuyển theo 

quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử 

đi học; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng; 

đ) Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm, trong đó xác 

định cụ thể yêu cầu về thang điểm kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công 

chức (nếu có); yêu cầu về ngoại ngữ dự thi đối với từng vị trí việc làm (nếu có); 

e) Hình thức và nội dung tuyển dụng (thi tuyển hoặc xét tuyển); trường hợp thi 

tuyển thì xác định cụ thể hình thức tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành; 

g) Các nội dung khác (nếu có).”. 

2. Bổ sung điểm d vào khoản 1 Điều 5 như sau: 

“d) Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân theo 

quy định của cấp có thẩm quyền: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.”. 

3. Sửa đổi điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 7 như sau: 

a) Sửa đổi điểm a khoản 2 như sau: 

“a) Căn cứ vào hình thức tuyển dụng và yêu cầu công việc quyết định việc 

thành lập bộ phận giúp việc phù hợp trong số các bộ phận sau: Ban kiểm tra Phiếu 

đăng ký dự tuyển, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm 

phúc khảo (nếu có), Ban phỏng vấn; quyết định số lượng thành viên tham gia các 

ban phù hợp với số lượng thí sinh dự thi. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng 

tuyển dụng thành lập Tổ thư ký giúp việc;”. 

b) Sửa đổi khoản 3 như sau: 

“3. Không bố trí những người có quan hệ vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ; cha, mẹ 

(vợ hoặc chồng), cha nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi; anh, chị, em ruột; cô, dì, 

chú, bác, cậu ruột; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng của anh, 

chị, em ruột của người dự tuyển; những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật 

hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật; những người đã bị xử lý về hành vi tham 

nhũng, tiêu cực làm thành viên Hội đồng tuyển dụng, thành viên các bộ phận giúp 

việc của Hội đồng tuyển dụng.”. 
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4. Sửa đổi Điều 8 như sau: 

“Điều 8. Hình thức, nội dung và thời gian thi 

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính; nội dung thi gồm 02 phần, cụ thể 

như sau: 

a) Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ 

chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành 

chính nhà nước; công chức, công vụ. Thời gian thi 60 phút; 

b) Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu về ngoại ngữ dự thi đối với 

từng vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. 

Đối với vị trí việc làm không yêu cầu trình độ ngoại ngữ thì không phải tổ 

chức thi Phần II. 

c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi; 

nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển 

được tham dự vòng 2.  

d) Trường hợp đã đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo 

quy định tại Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2023 quy định về 

kiểm định chất lượng đầu vào công chức mà kết quả kiểm định chất lượng đầu vào 

công chức còn trong thời hạn tính đến ngày hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự 

tuyển và đáp ứng yêu cầu về thang điểm theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 3 

Nghị định này (nếu có) thì không phải dự thi vòng 1 quy định tại khoản này. 

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

a) Hình thức thi: Viết hoặc kết hợp viết và phỏng vấn.  

b) Đối với bài thi viết:  

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ 

năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.  

Thời gian thi 180 phút (không kể thời gian chép đề). 

Căn cứ vào đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ quan có thẩm quyền tuyển 

dụng công chức có thể tổ chức thi viết bằng hình thức thi trên máy vi tính, đồng 

thời quyết định số lượng câu hỏi phù hợp, bảo đảm số lượng tối thiểu 60 câu, tối đa 

120 câu (theo hình thức câu hỏi trắc nghiệm). Thời gian thi tương ứng với tổng số 

câu hỏi, bảo đảm tối thiểu là 90 phút, tối đa là 180 phút. 
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c) Đối với bài thi phỏng vấn: 

Nội dung thi phỏng vấn tập trung đánh giá về năng lực: tư duy, giao tiếp, phán 

đoán tình huống, học hỏi, phát triển, diễn đạt, thái độ và các năng lực khác theo 

yêu cầu của vị trí việc làm. 

Thời gian thi: Tối đa 30 phút.  

d) Thang điểm bài thi viết: 100 điểm; bài thi phỏng vấn: 100 điểm.  

Trường hợp thi viết bằng hình thức thi trên máy vi tính thì Hội đồng tuyển 

dụng (Ban đề thi) xây dựng các nhóm câu hỏi có mức độ phức tạp khác nhau và 

quyết định mức điểm tương ứng với từng câu hỏi. 

Trường hợp lựa chọn hình thức thi kết hợp viết và phỏng vấn thì tổng điểm bài 

thi viết và bài thi phỏng vấn được quy đổi về thang điểm 100 theo tỷ lệ điểm của 

bài thi viết là 70%, của bài thi phỏng vấn là 30% (được làm tròn đến 02 chữ số 

thập phân). 

đ) Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên 

môn, nghiệp vụ khác nhau thì Hội đồng tuyển dụng phải tổ chức xây dựng các đề 

thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc 

làm cần tuyển.  

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức có yêu cầu đặc thù 

cao hơn về nội dung, thời gian thi môn nghiệp vụ chuyên ngành so với quy định tại 

khoản này thì phải xác định cụ thể trong Kế hoạch tuyển dụng. 

3. Miễn phần thi ngoại ngữ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đối với các 

trường hợp sau: 

a) Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ theo đúng yêu cầu về ngoại ngữ 

của vị trí việc làm, cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình 

độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; 

b) Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so 

với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự 

tuyển, học tập ở nước ngoài bằng ngoại ngữ theo đúng yêu cầu của vị trí việc làm 

hoặc học bằng tiếng nước ngoài theo đúng yêu cầu của vị trí việc làm ở Việt Nam, 

được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc đương nhiên được công nhận theo 

quy định của pháp luật; 
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c) Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số dự tuyển vào vị trí việc làm liên quan 

trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí việc làm công tác tại vùng dân tộc 

thiểu số; là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào vị trí việc làm liên quan trực tiếp 

đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí việc làm công tác tại vùng dân tộc thiểu số.”. 

5. Sửa đổi Điều 9 như sau: 

“Điều 9. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức 

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải đáp ứng đủ các điều 

kiện sau: 

a) Có kết quả điểm thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. Trường hợp thi kết hợp 

viết và phỏng vấn thì phải dự thi đủ cả 02 bài thi (viết và phỏng vấn) và có kết quả 

đạt từ 50% trở lên điểm tối đa của mỗi bài thi; 

b) Có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo 

thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm, kể 

cả đối với vị trí việc làm được tuyển dụng chung cho nhiều cơ quan sử dụng công 

chức khác nhau. 

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì việc xác định người 

trúng tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: 

a) Người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn;  

b) Người có số điểm của bài thi viết ở vòng 2 cao hơn trong trường hợp lựa 

chọn hình thức kết hợp viết và phỏng vấn;  

c) Người đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức và được miễn 

thi vòng 1;  

d) Người có kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức cao hơn trong 

trường hợp cùng được miễn thi vòng 1; 

đ) Người có số câu trả lời đúng môn kiến thức chung ở vòng 1 nhiều hơn trong 

trường hợp cùng dự thi vòng 1. 

Trường hợp vẫn chưa xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy 

định tại khoản này thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công 

chức quyết định người trúng tuyển. 
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3. Đối với vị trí việc làm được tuyển dụng chung cho nhiều cơ quan sử dụng 

công chức khác nhau thì việc xác định cơ quan sử dụng công chức trúng tuyển 

thực hiện theo thứ tự ưu tiên lựa chọn trong Phiếu đăng ký dự tuyển của người 

trúng tuyển. Trường hợp số người trúng tuyển cùng đăng ký tuyển dụng vào một 

cơ quan sử dụng công chức nhiều hơn số chỉ tiêu tuyển dụng của cơ quan sử dụng 

công chức đó thì ưu tiên lựa chọn người có kết quả tuyển dụng cao hơn. Trường 

hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng 

của cơ quan sử dụng công chức đó thì lựa chọn theo thứ tự ưu tiên quy định tại 

khoản 2 Điều này.  

4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu 

kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.”. 

6. Sửa đổi Điều 13 như sau: 

“Điều 13. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

1. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải đăng Thông báo tuyển 

dụng công khai ít nhất 01 lần trên một trong những phương tiện thông tin đại 

chúng sau: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; đồng thời phải đăng tải trên 

trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền 

tuyển dụng công chức.  

2. Nội dung Thông báo tuyển dụng bao gồm: 

a) Số lượng biên chế cần tuyển ở từng vị trí việc làm, trong đó thông báo cụ 

thể vị trí việc làm được tuyển dụng chung cho nhiều cơ quan sử dụng công chức 

khác nhau (nếu có); 

b) Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc thi tuyển, xét tuyển; 

c) Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;  

d) Thời hạn, địa chỉ tiếp nhận, phương thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này (trực tiếp, qua thư điện tử, qua 

cổng thông tin điện tử hoặc bằng phương thức điện tử phù hợp khác); số điện 

thoại, thư điện tử hoặc địa chỉ khác của bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; 

đ) Hình thức, nội dung thi tuyển, xét tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển, xét 

tuyển; yêu cầu về ngoại ngữ dự thi đối với từng vị trí việc làm (nếu có); hình thức 

thông báo tới người dự tuyển (tin nhắn SMS, thư điện tử hoặc hình thức điện tử 

phù hợp khác); 
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e) Các nội dung khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng 

công chức. 

3. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức được thay 

đổi nội dung Thông báo tuyển dụng 01 lần, nhưng chỉ được thực hiện trước ngày 

khai mạc kỳ tuyển dụng ít nhất là 10 ngày và phải công khai theo quy định tại 

khoản 1 Điều này. Trường hợp có sự thay đổi về Thông báo tuyển dụng thì các quy 

định có liên quan tính từ ngày có Thông báo tuyển dụng mới. 

4. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo 

công khai theo quy định tại khoản 1 Điều này và phải được xác định cụ thể trong 

Thông báo tuyển dụng.”. 

7. Sửa đổi Điều 14 như sau: 

“Điều 14. Trình tự tổ chức tuyển dụng 

1. Sau khi thông báo tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền 

tuyển dụng công chức quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng. Hội đồng tuyển 

dụng quyết định thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển để kiểm tra điều 

kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển. 

2. Chậm nhất là 15 ngày hoặc chậm nhất là 30 ngày đối với trường hợp số 

lượng người đăng ký dự tuyển từ 500 người trở lên, kể từ ngày hết thời hạn nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng hoàn thành các công việc sau đây: 

a) Thông báo trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử danh sách 

thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi hoặc dự xét và thông tin liên quan đến việc 

tổ chức tuyển dụng.  

Nội dung thông báo phải ghi rõ: thông tin thí sinh dự tuyển; vị trí việc làm đăng 

ký dự tuyển, thứ tự ưu tiên lựa chọn trong Phiếu đăng ký dự tuyển (đối với trường 

hợp đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm được tuyển dụng chung cho nhiều cơ quan 

sử dụng công chức khác nhau); miễn thi vòng 1 hoặc miễn thi ngoại ngữ (nếu có); 

thời gian thi vòng 1, thời gian thi vòng 2 (dự kiến) hoặc thời gian tổ chức phỏng vấn 

(đối với xét tuyển); hình thức, địa điểm thi và các thông tin khác có liên quan. 

b) Gửi thông báo triệu tập tới người đăng ký dự tuyển. 

Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn thì phải 

thông báo và nêu rõ lý do.  
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3. Tổ chức thi vòng 1 

a) Thời gian tổ chức thi vòng 1: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn 

nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp quyết định kéo dài thời gian theo quy 

định tại khoản 2 Điều này thì thời gian tổ chức thi vòng 1 chậm nhất là 45 ngày kể 

từ ngày hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. 

b) Tổ chức thi môn kiến thức chung và môn ngoại ngữ  

Kết quả thi được thông báo tới thí sinh ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài. 

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1.  

c) Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc 

cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức danh sách 

thí sinh tham dự vòng 2, thời gian, địa điểm, hình thức thi vòng 2 và thông báo tới 

thí sinh. Thí sinh có kết quả đạt tại vòng 1 đương nhiên được tham dự vòng 2 mà 

không cần giấy triệu tập. 

4. Tổ chức thi vòng 2 

a) Thời gian tổ chức thi vòng 2: Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày kết thúc thi 

vòng 1. 

b) Trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành lựa chọn thi viết 

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc thi viết phải hoàn thành việc chấm 

thi và công bố kết quả thi trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử 

của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, đồng thời thông báo việc nhận 

đơn phúc khảo. Trường hợp số lượng thí sinh tham dự vòng 2 từ 1000 thí sinh trở 

lên thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng có thể quyết định kéo dài thời gian chấm thi 

nhưng không quá 30 ngày. Thời hạn nhận đơn phúc khảo là 05 ngày làm việc kể từ 

ngày công bố kết quả thi.  

Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn 

nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo. Trường hợp số lượng 

đơn phúc khảo nhiều thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định kéo dài thời 

gian hoàn thành việc chấm phúc khảo nhưng không quá 20 ngày kể từ ngày hết 

thời hạn nhận đơn phúc khảo. 

Trường hợp thi viết bằng hình thức thi trên máy vi tính thì kết quả thi được 

thông báo tới thí sinh ngay sau khi kết thúc bài thi. Không thực hiện việc phúc 

khảo đối với kết quả bài thi viết trên máy vi tính. 
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c) Trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành lựa chọn kết hợp viết và phỏng vấn  

Việc tổ chức thi viết thực hiện theo quy định tại điểm b khoản này. 

Hội đồng tuyển dụng quyết định việc tổ chức thi phỏng vấn ngay sau bài thi 

viết (khi chưa có kết quả thi viết) hoặc tổ chức thi phỏng vấn đối với thí sinh có kết 

quả đạt bài thi viết sau khi có kết quả thi viết (kể cả phúc khảo, nếu có). Không 

thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn. 

Trường hợp thi viết bằng hình thức thi trên máy vi tính, Hội đồng tuyển dụng 

quyết định tổ chức thi phỏng vấn đối với người có kết quả đạt bài thi trên máy vi 

tính chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tổ chức thi trên máy vi tính. 

5. Tổ chức xét tuyển: 

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn dự thi phỏng vấn quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này, Hội đồng 

tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi phỏng vấn. Không thực hiện việc phúc khảo 

đối với kết quả thi phỏng vấn.”. 

8. Sửa đổi Điều 15 như sau: 

“Điều 15. Thông báo kết quả tuyển dụng công chức 

1. Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chấm thi vòng 2 

(kể cả phúc khảo, nếu có), Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm tổng hợp kết quả, 

báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức. Người 

đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phê duyệt kết quả chậm 

nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo tổng hợp kết quả. 

2. Chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 

trúng tuyển, Hội đồng tuyển dụng phải thông báo công khai trên trang thông tin 

điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công 

chức và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển tới người trúng tuyển. Nội 

dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm 

quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.”. 

9. Sửa đổi Điều 16 như sau: 

“Điều 16. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng 

1. Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày danh sách trúng tuyển được công khai trên 

trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền 

tuyển dụng công chức, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng nộp 

cho cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 
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a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ (không bao gồm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ) 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức tại Thông báo 

tuyển dụng;  

b) Bản sao chứng nhận đối tượng ưu tiên, văn bằng, chứng chỉ để được miễn 

thi ngoại ngữ (nếu có); 

c) Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức (nếu có). 

2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo 

quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc 

bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để 

tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công 

chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.  

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai 

Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không 

đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công 

chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử 

của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong 01 kỳ tuyển dụng 

tiếp theo.”. 

10. Sửa đổi Điều 17 như sau: 

“Điều 17. Quyết định tuyển dụng và nhận việc 

1. Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ 

tuyển dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này, người đứng đầu cơ 

quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định tuyển dụng và thông báo 

tới người trúng tuyển. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức có trách 

nhiệm yêu cầu cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về lý lịch tư 

pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp của người trúng tuyển. 

2. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển 

dụng phải đến nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn 

khác hoặc được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đồng ý gia hạn. 

3. Trường hợp người được tuyển dụng không đến nhận việc trong thời hạn quy 

định tại khoản 2 Điều này hoặc Phiếu lý lịch tư pháp xác định thuộc một trong các 

trường hợp không được đăng ký dự tuyển công chức thì người đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền tuyển dụng công chức hủy bỏ quyết định tuyển dụng. 
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4. Hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan có thẩm quyền tuyển 

dụng công chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông 

tin điện tử của cơ quan và gửi thông báo tới những người dự tuyển có kết quả 

tuyển dụng thấp hơn liền kề (theo thứ tự) so với kết quả tuyển dụng của người 

trúng tuyển mà kết quả tuyển dụng bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 

Nghị định này hoặc quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 3 

Điều này để hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định tuyển dụng chậm nhất là 15 ngày kể từ 

ngày hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.  

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề bằng 

nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định 

người trúng tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này (trong trường 

hợp tổ chức thi tuyển) hoặc quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này (trong 

trường hợp tổ chức xét tuyển).”. 

11. Sửa đổi Điều 18 như sau: 

“Điều 18. Tiếp nhận vào công chức 

1. Đối tượng tiếp nhận: 

a) Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; 

b) Cán bộ, công chức cấp xã;  

c) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc 

trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức; 

d) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, 

Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 

Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và 

người đang giữ chức vụ, chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm 

giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 

đ) Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều 

động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các 

cơ quan, tổ chức khác. 

2. Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận: 

Căn cứ yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm 

quyền tuyển dụng công chức xem xét, tiếp nhận vào công chức đối với các trường 
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hợp quy định tại khoản 1 Điều này nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí 

việc làm và điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 

Luật Cán bộ, công chức, không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không đang 

trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của 

Đảng, của pháp luật và các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

a) Trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải có đủ 05 

năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội 

bắt buộc (không tính thời gian tập sự, thử việc, nếu không liên tục và chưa nhận trợ 

cấp bảo hiểm xã hội 01 lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có 

trước đó ở vị trí công việc quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này), 

làm công việc có yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở 

vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận;  

b) Trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này chỉ thực hiện việc tiếp 

nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, phải có đủ 05 năm 

công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật (không kể thời gian tập sự, thử 

việc) làm công việc phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận và phải được quy 

hoạch vào chức vụ, chức danh dự kiến bổ nhiệm hoặc chức vụ, chức danh tương 

đương trở lên; 

c) Trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này phải được cấp có thẩm 

quyền quyết định điều động, luân chuyển bằng văn bản đến làm việc tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ; không yêu cầu phải có đủ thời 

gian 05 năm công tác trở lên làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được điều động, 

luân chuyển đến. 

3. Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào công chức: 

a) Sơ yếu lý lịch cá nhân theo quy định hiện hành được lập trong thời hạn 30 

ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi 

công tác; 

b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự kiến 

tiếp nhận; 

c) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời 

hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận; 

d) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất 

chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá 

trình công tác theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận. 
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4. Hội đồng kiểm tra, sát hạch: 

a) Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thành lập 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Thành phần Hội đồng kiểm tra, sát hạch được thực 

hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này. 

b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra, sát hạch: 

Kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận của người 

được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; 

Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ của người được đề nghị tiếp nhận; nội dung sát hạch phải căn cứ vào yêu cầu 

của vị trí việc làm cần tuyển; hình thức sát hạch là vấn đáp; 

Báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức về kết 

quả kiểm tra, sát hạch. 

c) Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định 

theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ 

tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã biểu quyết. Hội đồng kiểm tra, sát hạch quyết 

định thành lập Tổ thư ký giúp việc trong trường hợp cần thiết. 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

d) Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định 

tiếp nhận công chức theo thẩm quyền. 

đ) Không bố trí những người có quan hệ vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ; cha, mẹ (vợ 

hoặc chồng), cha nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi; anh, chị, em ruột; cô, dì, chú, 

bác, cậu ruột; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng của anh, chị, em 

ruột của người tham dự kiểm tra, sát hạch; những người đang trong thời hạn xử lý 

kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật; những người đã bị xử lý về hành vi 

tham nhũng, tiêu cực làm thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch. 

5. Không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp sau: 

a) Tiếp nhận các trường hợp quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này 

vào công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; 

b) Tiếp nhận các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này vào làm công chức 

giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.  



 

                                CÔNG BÁO/Số 1071 + 1072/Ngày 01-10-2024 15 
 

6. Khi tiếp nhận vào công chức để bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, 

quản lý thì thực hiện theo quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác. 

Quyết định bổ nhiệm đồng thời là quyết định tiếp nhận vào công chức và thực hiện 

như sau: 

a) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đồng thời là cơ 

quan có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc là cấp dưới của cơ quan có thẩm quyền bổ 

nhiệm thì quyết định bổ nhiệm đồng thời là quyết định tiếp nhận; 

b) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức là cấp trên của 

cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm thì cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm phải báo 

cáo và được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đồng ý về việc tiếp 

nhận trước khi quyết định bổ nhiệm. 

7. Trường hợp cán bộ, công chức cấp huyện trở lên được điều động, luân 

chuyển về làm cán bộ, công chức cấp xã thì căn cứ vào yêu cầu công tác, cấp có 

thẩm quyền quyết định điều động về làm cán bộ, công chức cấp huyện trở lên mà 

không thực hiện theo thủ tục tiếp nhận quy định tại Điều này.”. 

12. Sửa đổi Điều 19 như sau: 

“Điều 19. Xếp ngạch, bậc lương đối với người được tuyển dụng vào công 

chức đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 

Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức theo quy định tại Nghị định 

này đã có thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm 

xã hội bắt buộc (nếu không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần 

thì được cộng dồn), được bố trí làm công việc theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ 

trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác đó được tính làm căn cứ để xếp 

lương ở ngạch công chức tương ứng theo vị trí việc làm được tuyển dụng.”. 

13.  Sửa đổi khoản 5 Điều 20 như sau: 

“5. Các trường hợp được tuyển dụng vào công chức không phải thực hiện chế 

độ tập sự nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo và theo đúng chuyên 

môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm;  

b) Thời gian công tác làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm 

nhiệm theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu 

không liên tục thì được cộng dồn), bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng 

với thời gian tập sự của ngạch được tuyển dụng quy định tại khoản 2 Điều này.  
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Trường hợp đáp ứng điều kiện tại điểm a khoản này nhưng chưa đủ thời gian tập 

sự tương ứng với thời gian tập sự của ngạch được tuyển dụng quy định tại khoản 2 

Điều này thì thời gian đã công tác được tính vào thời gian tập sự. Trường hợp thời 

gian công tác lớn hơn thời gian tập sự thì khoảng thời gian công tác còn lại sau khi trừ 

đi thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của ngạch được tuyển dụng quy 

định tại khoản 2 Điều này được tính vào thời gian xét nâng bậc lương. 

Đối với trường hợp không phải thực hiện chế độ tập sự được bổ nhiệm vào 

ngạch khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn của ngạch và được xếp lương theo vị trí việc làm 

được tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật. 

Cấp có thẩm quyền phải cử công chức tham gia bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản 

lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức được tuyển dụng.”. 

14.  Sửa đổi khoản 1 Điều 22 như sau: 

“1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của 

ngạch tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có bằng tốt nghiệp ở trình độ đào tạo 

cao hơn so với yêu cầu về trình độ đào tạo của vị trí việc làm được tuyển dụng thì 

mỗi mức trình độ đào tạo cao hơn được cộng thêm 01 bậc lương và được hưởng 

85% hệ số lương ở bậc được xếp. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định 

của pháp luật.”. 

15.  Sửa đổi khoản 1 Điều 25 như sau: 

“1. Việc bố trí, phân công công tác cho công chức phải theo yêu cầu của vị trí 

việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm phù hợp giữa quyền hạn và 

nhiệm vụ được giao với chức danh, chức vụ và ngạch công chức tương ứng. 

Trường hợp công chức được bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm mới thì cấp có 

thẩm quyền thực hiện việc bổ nhiệm, xếp lương vào ngạch công chức tương ứng 

với vị trí việc làm mới.”. 

16.  Sửa đổi khoản 2 và khoản 5 Điều 27 như sau: 

a) Sửa đổi khoản 2 như sau: 

“2. Thời gian biệt phái công chức không quá 03 năm, trừ trường hợp thực hiện 

theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Khi hết thời gian biệt phái thì cơ quan, 

tổ chức cử công chức biệt phái phải xem xét, quyết định việc kết thúc hoặc gia hạn 

thời gian biệt phái đối với công chức.”. 

b) Sửa đổi khoản 5 như sau: 
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“5. Trình tự, thủ tục biệt phái công chức: 

a) Cơ quan, tổ chức nơi công chức đang công tác và nơi được cử đến biệt phái 

có văn bản trao đổi, thống nhất ý kiến; 

b) Trước khi quyết định biệt phái công chức, cơ quan, tổ chức cử công chức 

biệt phái gặp công chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc biệt phái để nghe 

công chức đề xuất ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp 

có thẩm quyền xem xét, quyết định; 

c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi công chức đang công tác quyết định 

theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý.”. 

17. Sửa đổi khoản 2 Điều 28 như sau: 

“2. Cơ quan, tổ chức cử công chức biệt phái có trách nhiệm trả lương và bảo 

đảm các quyền lợi khác của công chức trong thời gian được cử biệt phái; bố trí 

công việc phù hợp cho công chức khi hết thời gian biệt phái. Trường hợp cơ quan, 

tổ chức nơi được cử đến biệt phái có chế độ, chính sách đặc thù thì ngoài lương và 

các quyền lợi khác do cơ quan, tổ chức cử công chức biệt phái chi trả, công chức 

còn được hưởng các chế độ, chính sách đặc thù do cơ quan, tổ chức nơi được cử 

đến biệt phái chi trả.”. 

18. Sửa đổi điểm a và điểm c khoản 3 Điều 30 như sau: 

a)  Sửa đổi điểm a khoản 3 như sau: 

 “a) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức 

tốt; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật; không đang trong thời gian bị khởi tố, 

điều tra, truy tố, xét xử; không đang trong thời gian thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật;”. 

b)  Sửa đổi điểm c khoản 3 như sau: 

“c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ (không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, 

tin học) và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi;”. 

19.  Sửa đổi Điều 31 như sau: 

“Điều 31. Xét nâng ngạch công chức 

1. Công chức được xét nâng ngạch công chức trong các trường hợp sau đây: 

a) Đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 

Điều 30 Nghị định này và có thành tích trong hoạt động công vụ được cấp có thẩm 

quyền công nhận; 
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b) Đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 

Điều 30 Nghị định này và được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý quy định 

tại Điều 31b Nghị định này. 

2. Nguyên tắc xét nâng ngạch công chức: 

a) Chỉ thực hiện xét nâng ngạch lên ngạch cao hơn liền kề với ngạch đang giữ. 

Trường hợp đạt thành tích cao hơn so với thành tích để được xét nâng ngạch lên 

ngạch cao hơn liền kề thì cũng chỉ được xét nâng ngạch lên ngạch cao hơn liền kề 

và không được sử dụng thành tích này để xét nâng ngạch lần sau. 

b) Việc xét nâng ngạch đối với công chức có thành tích trong hoạt động công 

vụ phải bảo đảm phù hợp với cơ cấu ngạch của cơ quan sử dụng công chức đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiêu chuẩn của thành tích đạt được phải trong 

thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ và bảo đảm bố trí công chức làm công việc 

ở vị trí việc làm phù hợp với ngạch được xét.  

c) Việc xét nâng ngạch đối với công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ, chức 

danh lãnh đạo, quản lý phải gắn với yêu cầu của vị trí việc làm do cơ quan có thẩm 

quyền quản lý công chức phê duyệt.  

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện 

xét nâng ngạch, cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm rà soát việc đáp ứng các 

tiêu chuẩn, điều kiện và nguyên tắc xét nâng ngạch, báo cáo cơ quan có thẩm quyền 

quản lý công chức xem xét, quyết định theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 73 

hoặc khoản 1 Điều 74 Nghị định này (kèm theo hồ sơ có liên quan). 

4. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức hoặc người đứng 

đầu cơ quan được phân cấp thẩm quyền bổ nhiệm ngạch chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của công chức được xét nâng ngạch; lưu giữ, 

quản lý hồ sơ xét nâng ngạch của công chức theo quy định của pháp luật.”. 

20.  Bổ sung Điều 31a vào sau Điều 31 như sau: 

“Điều 31a. Xét nâng ngạch khi có thành tích trong hoạt động công vụ 

1. Xét nâng ngạch từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự 

hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc 

tương đương nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:  

a) Được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên do có thành tích trong 

công tác và được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

trong năm công tác liền kề trước năm xét nâng ngạch; 
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b) Có 03 năm công tác liền kề trước năm xét nâng ngạch được đánh giá, xếp 

loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm 

được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

2. Xét nâng ngạch từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên 

viên chính hoặc tương đương nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:  

a) Được tặng Huân chương Lao động hạng Ba trở lên và được đánh giá, xếp 

loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước 

năm xét nâng ngạch; 

b) Được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và có 03 năm công tác liền kề 

trước năm xét nâng ngạch được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên; 

c) Được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên và có 03 

năm công tác liền kề trước năm xét nâng ngạch được đánh giá, xếp loại chất lượng 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm được đánh giá, xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

3. Xét nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên ngạch 

chuyên viên cao cấp hoặc tương đương nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

a) Được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì trở lên và có 03 năm công tác 

liền kề trước năm xét nâng ngạch được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm được đánh giá, xếp loại chất lượng 

ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

b) Được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 

4. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có số lượng công chức đủ điều kiện xét 

nâng ngạch do có thành tích trong hoạt động công vụ nhiều hơn so với cơ cấu 

ngạch công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì việc xác định công 

chức được xét nâng ngạch thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

a) Công chức có thành tích khen thưởng cao hơn; trường hợp bằng nhau thì xét 

công chức có nhiều thành tích khen thưởng hơn trong thời gian giữ ngạch; 

b) Công chức có thành tích thi đua cao hơn; trường hợp bằng nhau thì xét công 

chức có nhiều thành tích thi đua hơn trong thời gian giữ ngạch; 

c) Công chức là nữ; 

d) Công chức là người dân tộc thiểu số; 
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đ) Công chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 

e) Công chức có thời gian công tác nhiều hơn. 

Trường hợp vẫn không xác định được người được xét nâng ngạch thì cấp có 

thẩm quyền quản lý hoặc được phân cấp thẩm quyền bổ nhiệm ngạch xem xét, 

quyết định.”. 

21.  Bổ sung Điều 31b vào sau Điều 31a như sau: 

“Điều 31b. Xét nâng ngạch khi được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý  

1. Xét nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp hoặc tương đương khi được bổ 

nhiệm vào các chức vụ, chức danh sau:  

a) Vụ trưởng và tương đương trở lên thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ (áp dụng đối với trường hợp được xác định là công chức); 

b) Phó Tổng cục trưởng và tương đương trở lên thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

c) Cục trưởng và tương đương thuộc Tổng cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ 

đối với trường hợp xét nâng ngạch lên ngạch công chức chuyên ngành mà không 

phải là ngạch chuyên viên cao cấp;  

d) Giám đốc Sở và tương đương trở lên thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2. Xét nâng ngạch lên chuyên viên chính hoặc tương đương khi được bổ nhiệm 

vào các chức vụ, chức danh sau: 

a) Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ (áp dụng đối với trường hợp được xác định là công chức);  

b) Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, trừ 

trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; 

c) Phó Cục trưởng và tương đương thuộc Tổng cục thuộc Bộ, cơ quan ngang 

Bộ đối với trường hợp xét nâng ngạch lên ngạch công chức chuyên ngành mà 

không phải là ngạch chuyên viên chính; 

d) Phó Giám đốc Sở và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương. 

3. Đối với các chức vụ, chức danh tương đương trong các cơ quan của Hội 

đồng nhân dân, các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được áp dụng quy định tại Điều này. 

Việc xét nâng ngạch theo quy định tại Điều này không áp dụng đối với người 

được giao quyền hoặc giao phụ trách cơ quan, tổ chức, đơn vị.”. 
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22.  Sửa đổi Điều 32 như sau: 

“Điều 32. Phân công tổ chức thi nâng ngạch công chức 

1. Thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương 

lên ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương 

a) Từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp: 

Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên 

chính lên ngạch chuyên viên cao cấp trong các cơ quan nhà nước. 

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch 

chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp trong các cơ quan của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. 

b) Từ ngạch công chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên chính 

lên ngạch công chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên cao cấp: 

Cơ quan quản lý ngạch công chức chuyên ngành của Đảng chủ trì, phối hợp 

với Ban Tổ chức Trung ương; các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý ngạch công chức 

chuyên ngành chủ trì tổ chức thi nâng ngạch công chức chuyên ngành tương 

đương ngạch chuyên viên chính lên ngạch công chức chuyên ngành tương đương 

ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định tại Nghị định này. 

2. Thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự hoặc tương đương 

Cơ quan quản lý công chức chủ trì tổ chức hoặc phân cấp tổ chức thi nâng 

ngạch công chức trên cơ sở danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 

của cơ quan sử dụng công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Bộ Nội vụ ban hành Nội quy, Quy chế tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức; 

xây dựng ngân hàng câu hỏi, đáp án thi môn kiến thức chung và công khai trên 

cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ để cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng 

ngạch xem xét, quyết định việc sử dụng để xây dựng đề thi môn kiến thức chung.”. 

23.  Sửa đổi câu dẫn và khoản 2 Điều 34 như sau: 

a)  Sửa đổi câu dẫn như sau: 

“Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức phải xây dựng Đề 

án thi nâng ngạch công chức. Nội dung của Đề án gồm:”. 

b)  Sửa đổi khoản 2 như sau: 
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 “2. Số lượng, cơ cấu ngạch công chức chuyên ngành hiện có theo ngạch dự thi 

tương ứng với vị trí việc làm tại từng cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; số lượng công chức còn thiếu so với cơ cấu 

ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm và xác định cụ thể chỉ tiêu nâng 

ngạch (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này);”. 

24.  Sửa đổi khoản 3 Điều 35 như sau: 

“3. Không bố trí những người có quan hệ vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ; cha, mẹ 

(vợ hoặc chồng), cha nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi; anh, chị, em ruột; cô, dì, 

chú, bác, cậu ruột; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng của anh, 

chị, em ruột của người dự thi nâng ngạch; những người đang trong thời hạn xử lý 

kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật; những người đã bị xử lý về hành vi 

tham nhũng, tiêu cực làm thành viên Hội đồng thi nâng ngạch, thành viên các bộ 

phận giúp việc của Hội đồng thi nâng ngạch.”. 

25.  Sửa đổi khoản 5 và khoản 6 Điều 37 như sau: 

“5. Thi trắc nghiệm theo quy định tại Điều này được thực hiện trên máy vi 

tính. Điểm thi phải được thông báo cho công chức dự thi ngay sau khi kết thúc thời 

gian làm bài thi. Không phúc khảo kết quả thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 

6. Miễn thi môn ngoại ngữ đối với công chức tính đến ngày hết thời hạn nộp 

hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

a) Công chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác; 

b) Thuộc một trong các trường hợp miễn thi ngoại ngữ quy định tại Điều 8 

Nghị định này phù hợp với tiêu chuẩn về ngoại ngữ của ngạch công chức dự thi.”. 

26.  Sửa đổi khoản 2 Điều 39 như sau: 

“2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi, 

công chức dự thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả điểm thi môn 

chuyên môn, nghiệp vụ. Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm thành 

lập Ban chấm phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo, công bố kết quả chấm phúc 

khảo chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy 

định tại khoản này.”. 

27.  Sửa đổi khoản 2 Điều 41 như sau: 

“2. Công chức lãnh đạo, quản lý có thể được bổ nhiệm lại với số lần không hạn 

chế, trừ trường hợp có quy định khác của Đảng hoặc của pháp luật chuyên ngành.”. 
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28.  Sửa đổi Điều 42 như sau: 

“Điều 42. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm 

1. Bảo đảm tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, của pháp luật và tiêu chuẩn 

cụ thể của chức vụ, chức danh bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Đối với nhân sự từ nguồn tại chỗ phải được quy hoạch vào chức vụ, chức 

danh bổ nhiệm hoặc được quy hoạch chức vụ, chức danh tương đương trở lên. Đối 

với nhân sự nguồn từ nơi khác phải được quy hoạch chức vụ, chức danh tương 

đương trở lên. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị mới thành lập chưa thực hiện việc phê 

duyệt quy hoạch thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

3. Có thời gian giữ chức vụ, chức danh đảm nhiệm hoặc chức vụ, chức danh 

tương đương tối thiểu là 02 năm (24 tháng), nếu không liên tục thì được cộng dồn 

(chỉ cộng dồn đối với thời gian giữ chức vụ, chức danh tương đương) hoặc bảo 

đảm thời gian công tác liên tục trong ngành, lĩnh vực theo tiêu chuẩn cụ thể của 

chức vụ, chức danh bổ nhiệm. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định.  

4. Có hồ sơ, lý lịch cá nhân được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập 

theo quy định. 

5. Điều kiện về tuổi bổ nhiệm:  

a) Công chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, 

quản lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý cao hơn 

thì phải đủ tuổi để công tác trọn thời hạn bổ nhiệm. Thời điểm tính tuổi bổ nhiệm 

thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền. Trường hợp đặc biệt do cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định; 

b) Công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh mới tương đương hoặc 

thấp hơn chức vụ, chức danh đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định 

tại điểm a khoản này. 

6. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao. 

7. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ; không đang trong 

thời hạn xử lý kỷ luật; không đang trong thời gian bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét 

xử; không đang trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo 

quy định của Đảng và của pháp luật.”. 
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29.  Sửa đổi Điều 46 như sau: 

“Điều 46. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành, địa phương 

1. Xin chủ trương bổ nhiệm: 

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý 

trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xin chủ trương bằng văn bản, trong đó nêu rõ số 

lượng chức vụ, chức danh cần kiện toàn, nguồn nhân sự dự kiến bổ nhiệm và dự 

kiến phân công lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể; 

b) Chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cấp có thẩm 

quyền bổ nhiệm phải xem xét, quyết định về chủ trương bổ nhiệm, trong đó xác 

định rõ nguồn nhân sự dự kiến bổ nhiệm, nội dung khác (nếu có); 

c) Chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản đồng ý về chủ trương 

bổ nhiệm, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải hoàn thành việc thực hiện quy trình nhân 

sự theo quy định. Trường hợp chưa hoàn thành thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải 

báo cáo cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, chỉ đạo. 

2. Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ: 

Quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ gồm 05 bước; các hội nghị 

chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt.  

Tỷ lệ phiếu giới thiệu được tính trên tổng số người triệu tập. Phiếu giới thiệu 

nhân sự bổ nhiệm tại các bước 2, bước 3, bước 4, bước 5 do Ban tổ chức hội nghị 

phát hành, có đóng dấu treo của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc có chữ ký trực tiếp 

của người chủ trì trong trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị không có con dấu; nội 

dung hội nghị và kết quả kiểm phiếu tại các bước này được ghi thành biên bản. Số 

phiếu giới thiệu nhân sự được chuẩn bị theo số lượng thành phần triệu tập và được 

phát theo số lượng người có mặt.  

Thành phần triệu tập thực hiện theo quy định tại khoản này. 

a) Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1) 

Trên cơ sở chủ trương bổ nhiệm, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị và nguồn nhân sự trong quy hoạch, người đứng đầu chủ trì cùng tập thể lãnh đạo 

rà soát, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự; xem xét 

danh sách tất cả những người được quy hoạch từ nguồn nhân sự tại chỗ (gồm cả 

nhân sự được quy hoạch chức vụ, chức danh tương đương trở lên); rà soát kết quả 
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đánh giá, nhận xét đối với từng nhân sự trong quy hoạch và thông qua danh sách 

nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để giới thiệu ở bước tiếp theo. 

Danh sách nhân sự được giới thiệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy 

định của Đảng, của pháp luật và phù hợp với chủ trương bổ nhiệm. 

Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị. Đại diện cơ quan hoặc bộ phận tham mưu về tổ chức, cán bộ tham dự hội 

nghị nhưng không bỏ phiếu. 

Kết quả thảo luận và đề xuất được ghi thành biên bản. 

b) Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng 

Người đứng đầu trao đổi định hướng nhân sự bổ nhiệm để hội nghị thảo luận 

và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. 

Thành phần: Tập thể lãnh đạo theo quy định tại điểm a khoản này; Ban thường 

vụ cấp ủy cùng cấp (đối với tổ chức đảng cấp trên cơ sở) hoặc cấp ủy cùng cấp 

(đối với tổ chức đảng cấp cơ sở) của cơ quan, tổ chức, đơn vị; người đứng đầu các 

đơn vị thuộc và trực thuộc (nếu có). 

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên tham dự hội nghị giới thiệu 

01 người cho 01 vị trí chức vụ, chức danh; người đạt số phiếu cao nhất  trên 50% 

số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 

50% số phiếu giới thiệu thì chọn tất cả người có số phiếu giới thiệu đạt từ 30% trở 

lên để giới thiệu ở bước tiếp theo; trường hợp không có người đạt đủ 30% số phiếu 

giới thiệu thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm 

quyền xem xét, chỉ đạo. 

Kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị này. 

c) Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2) 

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, tập thể lãnh đạo tiến hành thảo 

luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. 

Thành phần: Thực hiện như quy định ở bước 1. 

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho 01 

vị trí chức vụ, chức danh trong số nhân sự được giới thiệu ở bước 2 hoặc giới thiệu 

người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; người đạt số phiếu cao nhất 

trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào 
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đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn tất cả người có số phiếu giới thiệu đạt từ 

30% trở lên để giới thiệu ở bước tiếp theo; trường hợp không có người đạt đủ 30% 

số phiếu giới thiệu thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo cấp 

có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo. 

Trường hợp nhân sự giới thiệu ở bước này khác với nhân sự được giới thiệu ở 

bước 2 thì tập thể lãnh đạo thảo luận, xem xét, quyết định việc lựa chọn nhân sự để 

giới thiệu ở bước tiếp theo bằng phiếu kín theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về 

quyết định của mình. Người được lựa chọn phải được tối thiểu 2/3 tổng số thành 

viên tập thể lãnh đạo giới thiệu. Trường hợp không có người đạt đủ số phiếu thì 

không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, 

chỉ đạo. 

Kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị này. 

d) Bước 4: Hội nghị cán bộ chủ chốt 

Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt theo danh sách nhân sự được giới thiệu 

ở bước 3. 

Thành phần: Tập thể lãnh đạo mở rộng theo quy định tại điểm b khoản này; 

người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội của cơ quan, tổ chức, đơn vị (nếu 

có); cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc 

(nếu có). 

Trường hợp bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý của đơn vị là tổ chức cấu 

thành hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị có đơn vị thuộc, trực thuộc nhưng có dưới 

30 người hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị không có đơn vị thuộc, trực thuộc thì 

thành phần tham dự gồm toàn thể công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.  

Trình tự lấy ý kiến: Thông báo danh sách nhân sự được giới thiệu ở bước 3; 

tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy 

định của pháp luật; đánh giá, nhận xét ưu, khuyết điểm, triển vọng phát triển và dự 

kiến phân công công tác. 

Ghi hoặc tích phiếu giới thiệu nhân sự (có thể ký tên hoặc không ký tên). Kết 

quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị này. 

đ) Bước 5: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 3) 

Trước khi tiến hành hội nghị, cơ quan, tổ chức, đơn vị có văn bản đề nghị cấp 

ủy cùng cấp đánh giá, nhận xét bằng văn bản về nhân sự; tiến hành xác minh, kết 

luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có) đối với nhân sự. 
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Tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết nhân sự.  

Thành phần: Thực hiện như quy định ở bước 1. 

Trình tự thực hiện: Căn cứ vào ý kiến đánh giá, nhận xét bằng văn bản của cấp 

ủy cùng cấp; kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; kết quả xác minh, kết luận những 

vấn đề mới nảy sinh (nếu có) đối với nhân sự được đề nghị bổ nhiệm, tập thể lãnh 

đạo thảo luận và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín. 

Nguyên tắc lựa chọn: Người đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu 

thì được lựa chọn đề nghị bổ nhiệm. Trường hợp có 02 người có số phiếu ngang 

nhau đều đạt 50% số phiếu giới thiệu thì người đứng đầu xem xét, lựa chọn nhân 

sự để đề nghị bổ nhiệm; đồng thời báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau để cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm 

quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định. 

3. Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác: 

Trường hợp nhân sự do cấp có thẩm quyền dự kiến điều động, bổ nhiệm từ 

nguồn nhân sự ngoài cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc do cơ quan, tổ chức, đơn vị đề 

xuất (từ nguồn nhân sự ngoài cơ quan, tổ chức, đơn vị) thì cơ quan, bộ phận tham 

mưu về tổ chức, cán bộ của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành các công 

việc gồm 03 bước như sau: 

Bước 1: Trao đổi, lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

nơi dự kiến bổ nhiệm về chủ trương bổ nhiệm. 

Bước 2: Trao đổi, lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo nơi nhân sự đang công tác về 

chủ trương bổ nhiệm. Tập thể lãnh đạo nơi nhân sự đang công tác tổ chức lấy phiếu. 

Người được đề nghị bổ nhiệm phải đạt trên 50% số phiếu giới thiệu (tính trên 

tổng số người được triệu tập); trường hợp đạt 50% thì do người đứng đầu xem xét, 

quyết định. 

Lấy đánh giá, nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị và hồ sơ nhân sự theo quy định. 

Gặp nhân sự được dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác. 

Bước 3: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thẩm định 

về nhân sự và lập tờ trình trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Trường hợp nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định nhưng cơ 

quan, tổ chức, đơn vị (nơi nhân sự đang công tác hoặc nơi dự kiến bổ nhiệm) hoặc 
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nhân sự được dự kiến bổ nhiệm còn có ý kiến khác nhau, chưa thống nhất thì cơ 

quan, bộ phận tham mưu về tổ chức, cán bộ báo cáo đầy đủ các ý kiến và trình cấp 

có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm 

quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

4. Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập 

mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể về thẩm quyền, quy trình, thủ tục bổ 

nhiệm, trách nhiệm tổ chức cuộc họp các bước; quyết định cụ thể thành phần tham 

dự các bước trong quy trình bổ nhiệm các chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý 

thuộc phạm vi phụ trách, bảo đảm phù hợp với nguyên tắc theo quy định của cấp có 

thẩm quyền, quy định tại Nghị định này và quy định khác có liên quan.”. 

30.  Sửa đổi Điều 47 như sau: 

“Điều 47. Bổ nhiệm trong trường hợp khác 

1. Bổ nhiệm trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, 

chuyển đổi mô hình tổ chức: 

a) Trường hợp chức vụ công chức đang giữ ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ 

tương đương hoặc cao hơn chức vụ dự kiến đảm nhiệm ở cơ quan, tổ chức, đơn vị 

mới thì cấp có thẩm quyền căn cứ phẩm chất, năng lực, uy tín của công chức để 

xem xét, quyết định bổ nhiệm mà không phải thực hiện quy trình bổ nhiệm theo 

quy định; thời hạn giữ chức vụ tính theo quyết định bổ nhiệm mới; 

b) Trường hợp đổi tên cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không thay đổi mô hình tổ 

chức thì cấp có thẩm quyền quyết định thay đổi chức vụ theo vị trí việc làm mới 

tương ứng; thời hạn giữ chức vụ tính theo quyết định bổ nhiệm cũ; 

c) Trường hợp chức vụ công chức đang giữ ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ thấp 

hơn chức vụ dự kiến đảm nhiệm ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mới thì việc bổ nhiệm 

được thực hiện theo quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác; 

d) Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị mới chưa có tập thể lãnh đạo hoặc 

không còn tập thể lãnh đạo nơi công chức đang công tác thì cấp có thẩm quyền bổ 

nhiệm căn cứ Đề án đã được phê duyệt, tờ trình của cơ quan, bộ phận tham mưu về 

tổ chức, cán bộ để thống nhất trong Ban thường vụ cấp ủy cùng cấp (đối với tổ 

chức đảng cấp trên cơ sở) hoặc cấp ủy cùng cấp (đối với tổ chức đảng cấp cơ sở) 

trước khi ra quyết định bổ nhiệm. 
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2. Đại diện lãnh đạo cơ quan cấp trên trực tiếp chủ trì thực hiện quy trình bổ 

nhiệm đối với các trường hợp sau: 

a) Bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị mới được thành lập; 

b) Trường hợp thực hiện quy trình bổ nhiệm mà thời điểm đó cơ quan, tổ chức, 

đơn vị chỉ có 01 lãnh đạo là người đứng đầu hoặc là cấp phó của người đứng đầu 

hoặc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

c) Trường hợp thực hiện quy trình bổ nhiệm mà thời điểm đó nội bộ lãnh đạo 

cơ quan, tổ chức, đơn vị mất đoàn kết, nhiều người vi phạm kỷ luật, nếu thực hiện 

quy trình bổ nhiệm sẽ thiếu khách quan; 

d) Trường hợp vì thiên tai, tai nạn hoặc vì các lý do bất khả kháng khác mà cơ 

quan, tổ chức, đơn vị không còn người lãnh đạo, quản lý. 

Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 46 Nghị định này. Người chủ 

trì theo quy định tại khoản này có quyền bỏ phiếu. 

3. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa kiện toàn người đứng đầu hoặc 

vắng mặt người đứng đầu trong một thời gian dài, để bảo đảm thực hiện đầy đủ 

trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu và hoạt động thường xuyên của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định giao quyền 

cấp trưởng cho cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đó, trừ 

trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Thời gian giao quyền không 

tính vào thời gian giữ chức vụ khi được bổ nhiệm. 

4. Trường hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức 

do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp 

công lập, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí 

điểm chế độ tập sự lãnh đạo, quản lý; thí điểm thi tuyển chức vụ, chức danh lãnh 

đạo, quản lý; thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong việc bổ 

nhiệm cấp phó (nhân sự từ nguồn tại chỗ hoặc nhân sự từ nguồn ở nơi khác) và đối 

với bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp hành 

chính do mình trực tiếp quản lý theo chủ trương của Đảng thì quy trình thực hiện 

theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.”. 

31.  Sửa đổi Điều 48 như sau: 
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“Điều 48. Hồ sơ bổ nhiệm 

Hồ sơ nhân sự bổ nhiệm phải được kê khai trung thực, chính xác, đầy đủ nội 

dung nêu tại các mục và phải được cấp có thẩm quyền xác nhận hoặc chứng thực 

theo quy định, bao gồm: 

1. Tờ trình về việc bổ nhiệm do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ký 

(đối với trường hợp trình cấp trên có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm); hoặc do 

người đứng đầu cơ quan, bộ phận tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ ký (đối 

với trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định); 

2. Biên bản hội nghị, bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu kèm theo biên bản kiểm 

phiếu ở các bước trong quy trình bổ nhiệm; 

3. Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định có dán ảnh màu khổ 

4x6, được cơ quan trực tiếp quản lý xác nhận và đóng dấu; ảnh chụp trong thời hạn 

06 tháng trước ngày nộp hồ sơ; 

4. Bản tự kiểm điểm 03 năm công tác gần nhất; 

5. Đánh giá, nhận xét của chi bộ, đảng ủy cơ quan nơi công tác; đánh giá, nhận 

xét trong 03 năm gần nhất của tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị về phẩm 

chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, năng lực công tác, 

kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (trong đó phải xác định rõ sản 

phẩm cụ thể, thành tích trong công tác), hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), 

uy tín và triển vọng phát triển; 

6. Nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình. Trường hợp nơi 

cư trú của bản thân khác với nơi cư trú của gia đình thì phải lấy nhận xét của chi 

ủy nơi bản thân cư trú và nơi gia đình cư trú; 

7. Kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cấp ủy có thẩm quyền theo quy định của 

Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; 

8. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; 

9. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh bổ 

nhiệm. Trường hợp nhân sự có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc cơ sở 

giáo dục trong nước liên kết với nước ngoài cấp thì thực hiện việc công nhận theo 

quy định của pháp luật; 

10. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 

06 tháng trước ngày nộp hồ sơ.”. 



 

                                CÔNG BÁO/Số 1071 + 1072/Ngày 01-10-2024 31 
 

32.  Sửa đổi khoản 1, khoản 3 và bổ sung khoản 6, khoản 7 vào Điều 49 như sau: 

a) Sửa đổi khoản 1 như sau:  

“1. Công chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm theo 

quy định thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải tiến hành quy trình xem xét bổ 

nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trường hợp chưa 

thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ theo quy định tại 

khoản 5 Điều này hoặc đã thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 

chức vụ nhưng phát sinh tình tiết mới nên khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm, 

công chức lãnh đạo, quản lý chưa có quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời 

gian giữ chức vụ thì cấp có thẩm quyền bổ nhiệm phải có văn bản thông báo để cơ 

quan, tổ chức, đơn vị và công chức biết.”. 

b) Sửa đổi khoản 3 như sau: 

“3. Quyết định bổ nhiệm lại hoặc quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý phải được ban hành trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm ít nhất 01 ngày 

làm việc.  

Trường hợp vì lý do khách quan mà thời điểm ký quyết định bổ nhiệm lại hoặc 

quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày hết thời hạn 

bổ nhiệm thì thời hạn bổ nhiệm của quyết định mới được tính từ ngày hết thời hạn 

bổ nhiệm của quyết định cũ và phải được ghi rõ trong quyết định.”. 

c) Bổ sung khoản 6 và khoản 7 như sau: 

“6. Công chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm mà đang trong thời 

gian thi hành kỷ luật nhưng không thuộc diện phải xem xét miễn nhiệm, cho từ 

chức theo quy định của Đảng và của pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm 

căn cứ yêu cầu nhiệm vụ thảo luận, cân nhắc về phẩm chất, năng lực, uy tín của 

công chức; về nguyên nhân, động cơ vi phạm, khuyết điểm và tính chất, mức độ 

ảnh hưởng, kết quả khắc phục hậu quả (nếu có) để xem xét, quyết định về việc bổ 

nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

7. Công chức lãnh đạo, quản lý không được bổ nhiệm lại thì cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, quyết định việc bố trí công tác khác theo nguyên tắc không được 

bố trí chức vụ tương đương hoặc cao hơn.”. 

33.  Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 và sửa đổi khoản 4 Điều 52 như sau: 

a) Bổ sung khoản 3a như sau: 
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“3a. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng công chức 

đánh giá, nhận xét và đề xuất việc bổ nhiệm lại.”. 

b) Sửa đổi khoản 4 như sau: 

“4. Tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thảo luận và biểu quyết nhân sự: 

Thành phần: Thực hiện như quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 46 Nghị định 

này (bước 5). 

Trình tự thực hiện: 

Phân tích kết quả lấy phiếu ở hội nghị cán bộ chủ chốt. Công chức được đề 

nghị bổ nhiệm lại phải đạt trên 50% số phiếu giới thiệu (tính trên tổng số người 

được triệu tập tham gia hội nghị cán bộ chủ chốt); trường hợp đạt 50% thì do 

người đứng đầu xem xét, quyết định; trường hợp đạt dưới 50% thì báo cáo cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện quy trình. 

Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có). 

Lấy ý kiến bằng văn bản của cấp ủy cùng cấp về nhân sự được đề nghị bổ 

nhiệm lại. 

Tập thể lãnh đạo thảo luận, đánh giá, nhận xét và biểu quyết nhân sự bằng 

phiếu kín. Nhân sự được đề nghị bổ nhiệm lại phải đạt trên 50% số phiếu giới thiệu 

của tập thể lãnh đạo; trường hợp nhân sự đạt 50% thì do người đứng đầu quyết 

định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; trường 

hợp đạt dưới 50% thì báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau để cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định.  

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm lại theo thẩm 

quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.”. 

34.  Sửa đổi khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 54 như sau: 

a) Sửa đổi khoản 1 như sau: 

“1. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại thực hiện theo quy định tại Điều 48 Nghị định 

này; đối với bản tự kiểm điểm thực hiện trong cả thời hạn giữ chức vụ. Trường 

hợp bổ nhiệm lại nhưng có tình tiết mới làm thay đổi kết luận trước đây thì phải có 

Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị.”. 

b) Sửa đổi điểm đ khoản 2 như sau: 

“đ) Kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cấp ủy có thẩm quyền theo Quy định 

của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng;”. 
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35.  Sửa đổi Điều 56 như sau: 

“Điều 56. Tiêu chuẩn, điều kiện luân chuyển 

1. Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. 

2. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác và 

triển vọng phát triển. 

3. Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của chức vụ đảm nhiệm khi 

luân chuyển. 

4. Còn thời gian công tác ít nhất 10 năm công tác tính từ thời điểm luân 

chuyển. Đối với công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển để thực hiện chủ 

trương bố trí không phải người địa phương hoặc không giữ chức vụ quá hai nhiệm 

kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị thì phải còn đủ thời gian 

công tác theo thời hạn bổ nhiệm. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem 

xét, quyết định. 

5. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao. 

Trường hợp cán bộ cấp xã được luân chuyển làm công chức giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thì không 

yêu cầu phải có đủ thời gian công tác tối thiểu 05 năm trở lên quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều 18 Nghị định này.”. 

36.  Sửa đổi Điều 57 như sau: 

“Điều 57. Thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện luân chuyển 

1. Thẩm quyền quyết định luân chuyển thực hiện theo quy định về phân cấp 

quản lý cán bộ của Đảng và của pháp luật. 

2. Trách nhiệm thực hiện: 

a) Cấp có thẩm quyền quyết định luân chuyển: Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế 

hoạch luân chuyển và bố trí, phân công công tác đối với công chức sau luân 

chuyển; thực hiện quy trình, thủ tục bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; kiểm 

tra, giám sát, xử lý vi phạm; quản lý, đánh giá, nhận xét hàng năm đối với công 

chức được luân chuyển; sơ kết, tổng kết công tác luân chuyển công chức lãnh đạo, 

quản lý; 

b) Cơ quan nơi đi: Nhận xét, đánh giá công chức được đề xuất đi luân chuyển; 

phối hợp với cơ quan liên quan trong công tác quản lý, giám sát và giữ mối liên hệ 

thường xuyên với công chức luân chuyển; có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí hoặc đề 

xuất bố trí công tác đối với công chức sau luân chuyển; 
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c) Cơ quan nơi đến: Chấp hành nghiêm quyết định về luân chuyển của cấp có 

thẩm quyền; có trách nhiệm bố trí công tác, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi 

để công chức luân chuyển phát huy năng lực, sở trường; quản lý, đánh giá công 

chức luân chuyển trong thời gian luân chuyển; phối hợp với các cơ quan liên quan 

đề xuất hướng bố trí, sử dụng công chức sau luân chuyển; 

d) Công chức luân chuyển: Chấp hành nghiêm các quy định, quy chế, phân 

công của cấp có thẩm quyền, cơ quan nơi đi và nơi đến; tu dưỡng, rèn luyện, phát 

huy năng lực, sở trường, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chịu sự kiểm 

tra, giám sát, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý; giữ 

mối liên hệ với cơ quan nơi đi; 

đ) Cơ quan, bộ phận tham mưu về tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, xây dựng kế hoạch luân 

chuyển; nhận xét, đánh giá, đề xuất bố trí, sắp xếp công chức trước và sau luân 

chuyển; tham mưu sơ kết, tổng kết về công tác luân chuyển; 

e) Các cơ quan liên quan: Tham gia thẩm định, thẩm tra, rà soát đối với nhân 

sự luân chuyển theo chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của cấp có thẩm quyền; phối 

hợp với cơ quan, bộ phận tham mưu về tổ chức, cán bộ trong công tác kiểm tra, 

giám sát và tham gia ý kiến trong việc bố trí, sắp xếp công chức sau luân chuyển.”. 

37.  Sửa đổi Điều 58 như sau: 

“Điều 58. Kế hoạch luân chuyển 

1. Căn cứ quy hoạch, yêu cầu nhiệm vụ và năng lực, sở trường của công chức, 

cơ quan có thẩm quyền xây dựng kế hoạch luân chuyển công chức lãnh đạo, quản 

lý thuộc phạm vi quản lý, trình cấp có thẩm quyền quyết định luân chuyển phê 

duyệt. Kế hoạch luân chuyển gồm những nội dung sau: 

a) Số lượng, nhu cầu, vị trí, chức danh luân chuyển; 

b) Hình thức luân chuyển; 

c) Địa bàn luân chuyển; 

d) Thời hạn luân chuyển; 

đ) Chế độ, chính sách cần thiết bảo đảm thực hiện; 

e) Dự kiến phương án bố trí công chức sau luân chuyển; 

g) Thời gian bắt đầu thực hiện kế hoạch luân chuyển. 
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2. Trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền lập danh 

sách công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển, nêu biện pháp thực hiện cụ thể đối 

với từng trường hợp và thực hiện luân chuyển.”. 

38.  Sửa đổi khoản 3 và khoản 5 Điều 59 như sau: 

a) Sửa đổi khoản 3 như sau: 

“3. Bước 3: Chuẩn bị nhân sự luân chuyển: 

a) Cơ quan, bộ phận tham mưu về tổ chức, cán bộ tổng hợp đề xuất của các địa 

phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiến hành rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí và dự kiến 

địa bàn, chức danh và nhân sự luân chuyển. 

b) Cơ quan, bộ phận tham mưu về tổ chức, cán bộ hoặc cấp có thẩm quyền gửi 

văn bản lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với nhân sự dự kiến luân chuyển của cấp 

ủy và cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức về phẩm chất đạo đức, lối sống, 

năng lực công tác, uy tín, quá trình công tác và ưu, khuyết điểm; có kết luận về 

tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Đảng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định luân chuyển cán bộ.”. 

b) Sửa đổi khoản 5 như sau: 

“5. Bước 5: Tổ chức thực hiện luân chuyển: 

a) Cơ quan, bộ phận tham mưu về tổ chức, cán bộ trình cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định luân chuyển; 

b) Cấp có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết định 

luân chuyển; 

c) Cơ quan có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm 

tra, giám sát, xử lý vi phạm, quản lý, đánh giá, nhận xét công chức luân chuyển 

trong thời gian luân chuyển; 

d) Cơ quan nơi đi phối hợp với các cơ quan có liên quan phân công, bố trí và 

thực hiện chính sách đối với công chức sau khi luân chuyển, trình cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định.”. 

39.  Sửa đổi Điều 62 như sau: 

“Điều 62. Nhận xét, đánh giá đối với công chức luân chuyển 

1. Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan nơi đến tiến 

hành nhận xét, đánh giá định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm 
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quyền đối với công chức luân chuyển; báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; 

đồng thời, gửi cơ quan nơi đi, cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ để phối hợp, 

theo dõi theo quy định. 

2. Khi hết thời gian luân chuyển hoặc khi đề xuất bố trí công tác khác: 

a) Công chức luân chuyển tự kiểm điểm về quá trình công tác trong thời gian 

luân chuyển; 

b) Tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan nơi đến nhận xét, đánh giá công chức 

luân chuyển trong thời gian công tác tại địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

c) Cấp có thẩm quyền quyết định luân chuyển nhận xét, đánh giá. 

3. Cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách 

nhiệm trước cấp có thẩm quyền về nhận xét, đánh giá và kết luận của mình đối với 

công chức luân chuyển.”. 

40.  Sửa đổi Điều 63 như sau: 

“Điều 63. Bố trí công chức sau luân chuyển 

1. Việc xem xét bố trí, phân công công chức sau luân chuyển phải căn cứ yêu 

cầu công tác cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế, kết quả công tác, năng 

lực, sở trường của công chức luân chuyển gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị và kết quả nhận xét, đánh giá của cấp 

có thẩm quyền. 

2. Trường hợp công chức luân chuyển được cấp có thẩm quyền quyết định tiếp 

tục bố trí ổn định công tác ở địa phương, cơ quan nơi đến thì không còn xem là 

công chức luân chuyển theo quy định.”. 

40.  Sửa đổi, bổ sung tên Mục 6 như sau: 

 

“Mục 6 

TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, 

QUẢN LÝ VÀ TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC” 

 

42.  Sửa đổi Điều 65 như sau: 

“Điều 65. Từ chức đối với công chức lãnh đạo, quản lý 

1. Việc xem xét từ chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được 

thực hiện trong các trường hợp sau: 
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a) Tự nguyện thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; 

b) Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ sức khỏe, uy tín để hoàn thành 

chức trách, nhiệm vụ được giao; 

c) Để cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm 

nghiêm trọng; 

d) Có trên 50% nhưng không quá 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu 

theo quy định của cấp có thẩm quyền; 

đ) Vì các lý do chính đáng khác. 

2. Không xem xét cho từ chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Đang đảm nhận nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; đang đảm nhận 

nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; nếu từ chức ngay sẽ 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích chung của Đảng và Nhà nước; 

b) Đang trong thời gian chịu sự thanh tra, kiểm tra hoặc đang bị khởi tố, điều 

tra, truy tố, xét xử. 

3. Quy trình xem xét cho từ chức: 

a) Công chức lãnh đạo, quản lý có đơn từ chức. 

b) Chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn từ chức, cơ quan, 

bộ phận tham mưu về tổ chức, cán bộ hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị nơi công chức đang công tác có trách nhiệm trao đổi với công chức và báo cáo 

cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định. 

c) Chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất của cơ quan, 

bộ phận tham mưu về tổ chức, cán bộ, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết 

định việc cho công chức từ chức; trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì có 

thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày làm việc. 

4. Công chức không có đơn từ chức nhưng thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại điểm b, điểm c hoặc điểm d khoản 1 Điều này thì cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định việc bố trí công tác khác phù hợp. 

5. Công chức có đơn từ chức, nhưng chưa được người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị nơi công tác hoặc cấp có thẩm quyền đồng ý thì vẫn phải tiếp tục thực 

hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 
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6. Hồ sơ xem xét cho từ chức:  

a) Đơn từ chức; 

b) Tờ trình của cơ quan, bộ phận tham mưu về tổ chức, cán bộ; 

c) Các tài liệu khác có liên quan. 

7. Công chức lãnh đạo, quản lý sau khi từ chức nếu có nguyện vọng công tác 

thì cấp có thẩm quyền căn cứ vào năng lực, đạo đức, kinh nghiệm để xem xét bố trí 

công tác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, báo cáo cấp 

có thẩm quyền xem xét, quyết định.”. 

43.  Sửa đổi Điều 66 như sau: 

“Điều 66. Miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo, quản lý 

1. Việc xem xét miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo, quản lý được thực 

hiện trong các trường hợp sau: 

a) Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể tiếp 

tục đảm nhiệm chức vụ; 

b) Bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo 02 lần trở lên trong cùng thời hạn bổ nhiệm; 

c) Có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định của cấp 

có thẩm quyền; 

d) Có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành 

nhiệm vụ; 

đ) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm những điều đảng viên không 

được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân 

và cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác; 

e) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy 

định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm; 

g) Công chức lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu để cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực 

rất nghiêm trọng; 

h) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
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2. Quy trình xem xét miễn nhiệm: 

a) Khi có đủ căn cứ miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo, quản lý quy định 

tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan, bộ phận tham mưu 

về tổ chức, cán bộ có trách nhiệm trao đổi với công chức và đề xuất cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định. 

b) Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc miễn nhiệm chậm nhất là 10 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất; trường hợp cần thiết vì lý do khách 

quan thì có thể kéo dài không quá 15 ngày làm việc.  

Tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị và thường vụ cấp ủy cùng cấp phải 

thảo luận, xác định rõ căn cứ miễn nhiệm theo đề xuất của cơ quan, bộ phận tham 

mưu về tổ chức, cán bộ trước khi biểu quyết bằng phiếu kín. Việc quyết định miễn 

nhiệm đối với công chức phải đạt trên 50% tập thể lãnh đạo, thường vụ cấp ủy 

cùng cấp đồng ý; trường hợp đạt 50% trở xuống thì do người đứng đầu quyết định 

theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

3. Sau khi công chức lãnh đạo, quản lý bị miễn nhiệm, cấp có thẩm quyền xem 

xét bố trí công tác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; công chức 

có trách nhiệm chấp hành quyết định phân công của cấp có thẩm quyền. Trường 

hợp công chức lãnh đạo, quản lý bị miễn nhiệm do xếp loại chất lượng ở mức 

không hoàn thành nhiệm vụ trong 02 năm liên tiếp thì cấp có thẩm quyền cho thôi 

việc theo quy định của pháp luật.”. 

44.  Sửa đổi Điều 68 như sau: 

“Điều 68. Chế độ, chính sách đối với công chức lãnh đạo, quản lý từ chức, 

miễn nhiệm 

1. Công chức lãnh đạo, quản lý sau khi từ chức nếu có nguyện vọng tiếp tục 

công tác thì được cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí công tác phù hợp với năng 

lực, sở trường, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo. Việc bố trí công tác 

đối với công chức xin từ chức sau khi bị kỷ luật thực hiện theo quy định của cấp có 

thẩm quyền.  

2. Công chức lãnh đạo, quản lý sau khi từ chức nếu tiếp tục công tác thì được 

bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau: 

a) Được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng đến hết thời hạn giữ 

chức vụ đối với trường hợp từ chức theo căn cứ quy định tại điểm a, điểm b hoặc 

điểm đ khoản 1 Điều 65 Nghị định này;  
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b) Được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng trong thời gian 06 tháng 

kể từ ngày có quyết định cho từ chức đối với trường hợp từ chức theo căn cứ quy 

định tại điểm c hoặc điểm d khoản 1 Điều 65 Nghị định này trong trường hợp thời 

hạn giữ chức vụ còn 06 tháng trở lên; trường hợp còn dưới 06 tháng thì thực hiện 

theo quy định tại điểm a khoản này. 

3. Công chức lãnh đạo, quản lý bị miễn nhiệm không được hưởng phụ cấp 

chức vụ kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm. Công chức lãnh đạo, quản lý sau 

khi miễn nhiệm có nguyện vọng tiếp tục công tác thì được cấp có thẩm quyền xem 

xét, bố trí làm công tác chuyên môn (không làm công tác lãnh đạo, quản lý) và xếp 

vào ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm. 

4. Sau khi từ chức, miễn nhiệm nếu công chức tự nguyện xin nghỉ hưu, thôi 

việc thì được giải quyết theo quy định hiện hành.”. 

45.  Bổ sung Điều 68a sau Điều 68 như sau: 

“Điều 68a. Tạm đình chỉ công tác đối với công chức 

1. Công chức có thể bị tạm đình chỉ công tác trong các trường hợp sau: 

a) Có hành vi vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống gây ảnh hưởng tiêu cực, 

bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức, cá nhân;  

b) Có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp, cơ quan, tổ chức trong quá trình thực thi công vụ; 

c) Cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc 

thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 

d) Đang bị xem xét, xử lý kỷ luật mà cố ý không thực hiện yêu cầu của cấp có 

thẩm quyền trong quá trình xem xét, xử lý vi phạm của bản thân hoặc lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình, của người khác để tác động, gây khó 

khăn cho việc xem xét, xử lý hoặc nếu để tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn 

cho việc xem xét, xử lý kỷ luật; 

đ) Đã bị xử lý kỷ luật đảng và đang trong thời gian chờ xem xét, xử lý chức vụ 

chính quyền mà nếu tiếp tục công tác sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; 

e) Có văn bản đề nghị tạm đình chỉ công tác của cơ quan thanh tra, kiểm tra, 

kiểm toán, các cơ quan tiến hành tố tụng hoặc của cơ quan khác có thẩm quyền; 

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
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2. Thẩm quyền tạm đình chỉ công tác: 

a) Đối với công chức lãnh đạo, quản lý do người đứng đầu cấp có thẩm quyền 

bổ nhiệm và quản lý thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

b) Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý do người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức quyết định. 

3. Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày làm việc; trường hợp 

phức tạp thì có thể kéo dài thêm thời gian tạm đình chỉ nhưng không quá 15 ngày 

làm việc. Thời hạn tạm đình chỉ đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 

Điều này thực hiện theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.  

Quyết định tạm đình chỉ công tác đương nhiên hết hiệu lực thi hành khi hết 

thời hạn tạm đình chỉ công tác. 

4. Quy trình xem xét tạm đình chỉ công tác: 

a) Chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ khi xác định có căn cứ tạm đình chỉ, cơ 

quan, bộ phận tham mưu về tổ chức, cán bộ có trách nhiệm báo cáo, đề xuất người 

đứng đầu ra quyết định tạm đình chỉ. 

b) Chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất của cơ quan, 

bộ phận tham mưu về tổ chức, cán bộ, người đứng đầu ra quyết định tạm đình chỉ 

công tác đối với công chức. 

c) Trường hợp tạm đình chỉ công tác không đúng quy định hoặc khi có kết 

luận công chức không vi phạm, chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày có đủ cơ 

sở, người đứng đầu ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 

công chức, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý công chức. 

d) Quyết định tạm đình chỉ công tác và quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình 

chỉnh công tác (nếu có) phải được công bố trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng 

công chức và gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

5. Quy định liên quan đến công chức bị tạm đình chỉ công tác: 

a) Công chức bị tạm đình chỉ công tác thực hiện các quyền và trách nhiệm theo 

quy định của cấp có thẩm quyền và theo Điều 81 Luật Cán bộ, công chức;  

b) Quyết định tạm đình chỉ công tác là căn cứ để xem xét, xếp loại công chức 

không hoàn thành nhiệm vụ trong năm công tác đó.”.  
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46. Bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 

năm 2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức: 

a) Bãi bỏ khoản 3 và khoản 7 Điều 37. 

b) Bãi bỏ các cụm từ sau đây: 

Cụm từ “, biệt phái” tại khoản 1 Điều 28;  

Cụm từ “hoặc tin học”, “hoặc môn tin học”, “, tin học”, “, khoản 7” tại điểm c 

khoản 1 Điều 36; 

Cụm từ “và khoản 3” tại khoản 1 Điều 38;  

Cụm từ “thống nhất” tại: Điểm a khoản 1 Điều 40, khoản 1 Điều 73, khoản 1 

Điều 74; 

Cụm từ “công chức” trong cụm từ “biên chế công chức” tại: Khoản 4 Điều 71; 

khoản 2 Điều 72; khoản 3 Điều 73; khoản 3 Điều 74. 

Điều 2. Bãi bỏ Điều 12 và khoản 2 Điều 13 Nghị định số 06/2023/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 02 năm 2023 quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1.  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2.  Trường hợp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thống nhất đề án, kế 

hoạch tuyển dụng công chức (thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận vào công chức), tổ 

chức thi nâng ngạch công chức trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì 

được tiếp tục thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt trong thời hạn 06 

tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Sau thời hạn này nếu không 

hoàn thành thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này. 

Trường hợp tiếp tục thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được ban hành thì ngoài 

việc áp dụng theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 

năm 2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, cấp có thẩm quyền 

quyết định áp dụng các quy định sau đây: 

a)  Quy định về ưu tiên trong tuyển dụng công chức tại khoản 2 Điều 1 Nghị 

định này;  

b)  Quy định về miễn thi ngoại ngữ tại khoản 4 Điều 1 Nghị định này;  
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c)  Quy định về áp dụng hình thức, nội dung, thời gian thi tuyển, nâng ngạch 

quy định tại khoản 4 và khoản 25 Điều 1 Nghị định này; 

d) Quy định về xét nâng ngạch đối với công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều 

kiện xét nâng ngạch theo quy định tại khoản 19, khoản 20, khoản 21 Điều 1 Nghị 

định này, kể cả đối với trường hợp có trong danh sách kèm theo Đề án đã được Bộ 

Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương thống nhất; không tổ chức thi nâng ngạch 

đối với các trường hợp này.  

Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng được xét 

nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp hoặc tương đương theo quy định tại khoản 21 

Điều 1 Nghị định này nhưng đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương thì chỉ 

thực hiện xét nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp hoặc tương đương khi giữ ngạch 

chuyên viên chính hoặc tương đương.  

đ) Quy định về miễn tập sự tại khoản 13 Điều 1 Nghị định này và các quy định 

khác có liên quan đối với các trường hợp được tuyển dụng trước ngày Nghị định 

này có hiệu lực thi hành và đang trong thời gian tập sự. 

3.  Trường hợp công chức đã được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý mà có 

sự thay đổi tiêu chuẩn về trình độ đào tạo thì phải hoàn thiện trong thời hạn 36 

tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp tính đến tuổi 

nghỉ hưu còn dưới 36 tháng. Trong thời hạn này vẫn thực hiện việc điều động, bổ 

nhiệm chức vụ tương đương, bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ theo 

quy định. 

4.  Trường hợp thực hiện chế độ tiền lương mới thì các quy định liên quan đến 

tiền lương thực hiện theo quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; các quy 

định có liên quan đến tiền lương tại Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày chế độ 

tiền lương mới có hiệu lực hoặc thực hiện theo quy định chuyển tiếp (nếu có). 

5.  Trường hợp cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định về công tác cán 

bộ có nội dung thí điểm hoặc có nội dung khác với quy định của pháp luật hiện 

hành thì thực hiện theo quy định mới của cấp có thẩm quyền. Bộ Nội vụ hướng 

dẫn việc thực hiện các quy định này, bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất trong 

các cơ quan hành chính theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
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Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

 TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Nguyễn Hòa Bình 
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Phụ lục 

(Kèm theo Nghị định số 116/2024/NĐ-CP  

ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ) 

 

Mẫu số 01 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

......., ngày.... tháng.... năm...... 

 

(Dán ảnh 4x6) 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

Vị trí việc làm dự tuyển1: .................................................  

Cơ quan, tổ chức, đơn vị dự tuyển2: ...............................  

 
 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên: .................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................  Nam ☐ Nữ  ☐ 

Dân tộc:..................................................... Tôn giáo: ..............................................  

Số CMND hoặc Thẻ căn cước:.................. Ngày cấp:......... Nơi cấp: ....................  

Số điện thoại di động để báo tin:................................ Email: .................................  

Quê quán: .................................................................................................................  

Nơi thường trú: ........................................................................................................  

Nơi ở hiện tại: ..........................................................................................................  

Tình trạng sức khỏe:...................; Chiều cao:...................; Cân nặng:................ kg 

Trình độ văn hóa: .....................................................................................................  

Trình độ chuyên môn: ..............................................................................................  
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II. VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ THEO YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

TUYỂN DỤNG3 

Tên trường,  

cơ sở đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

Trình độ 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm) 

Ngành  

đào tạo 

Hình 

thức  

đào 

tạo 

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ 

                

                

        

        

        

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có) 

Từ ngày, tháng, năm 
đến ngày, tháng, năm 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác 

  

  

IV. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức4:    Có ☐     Không ☐ 

Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức:………… điểm; Kỳ thi năm…. 

Có giá trị sử dụng từ ngày …/…/… đến ngày …/…/… 

2. Lý do miễn thi ngoại ngữ (nếu có)5:  

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ ☐ 

Có bằng tốt nghiệp học tập ở nước ngoài bằng ngoại ngữ hoặc học bằng tiếng nước 

ngoài ở Việt Nam ☐ 

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số ☐ 

3. Thuộc đối tượng ưu tiên6:                  Có ☐     Không ☐ 

Đối tượng ưu tiên: .................................................................................................. .. 

Điểm ưu tiên: ............................................  điểm 

4. Xác nhận hình thức nhận thông báo7:  

Xác nhận hình thức nhận thông báo theo Thông báo tuyển dụng ☐          
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V. THỨ TỰ ƯU TIÊN8 

(Chỉ đăng ký đối với vị trí việc làm được tuyển dụng chung cho nhiều cơ quan 

sử dụng công chức khác nhau; thứ tự ưu tiên tính từ trên xuống dưới) 

1. Nguyện vọng 1 (ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, đơn vị):......................................... 

2. Nguyện vọng 2 (ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, đơn vị):......................................... 

3. Nguyện vọng 3 (ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, đơn vị):......................................... 

... 

VI. NỘI DUNG KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM 

QUYỀN TUYỂN DỤNG (nếu có) 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Tôi xin cam đoan đáp ứng đầy đủ yêu cầu về điều kiện đăng ký dự tuyển và 

không thuộc trường hợp không được đăng ký dự tuyển công chức theo quy định của 

pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp trong Phiếu đăng 

ký dự tuyển này và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định sau khi có thông báo 

trúng tuyển. 

 

  

  

NGƯỜI VIẾT PHIẾU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
1 Ghi đúng tên vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo Thông báo tuyển dụng. 
2 Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký dự tuyển theo Thông báo tuyển dụng. 

Trường hợp đăng ký dự tuyển vị trí việc làm được tuyển dụng chung cho nhiều cơ quan sử dụng 

công chức khác nhau thì ghi tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có thứ tự ưu tiên cao nhất. 
3 Văn bằng, chứng chỉ phải bảo đảm do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng tại 

thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng cho phép 

nộp Giấy xác nhận (hoặc giấy tờ có giá trị tương đương) thì phải nộp bản chính thức khi hoàn 

thiện hồ sơ tuyển dụng. 
4 Trường hợp trúng tuyển phải xuất trình kết quả đạt kiểm định chất lượng đầu vào công chức. 
5 Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 4 Điều 1 Nghị định này. Khi trúng tuyển phải xuất 

trình văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định. 
6 Đối tượng ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP được bổ sung 

tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này. Khi trúng tuyển phải xuất trình Giấy chứng nhận đối tượng ưu 

tiên theo quy định. 
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7 Trường hợp thí sinh không xác nhận hình thức nhận thông báo thì phải nêu rõ lý do, đồng 

thời đề xuất 01 hình thức nhận thông báo và phải được sự đồng ý, xác nhận bằng văn bản của 

Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.                   

Các nội dung có liên quan đến kỳ tuyển dụng phải được đăng tải, cập nhật kịp thời và 

thường xuyên trên Trang Thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm 

quyền tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm bảo đảm các thông báo trong quá trình 

tuyển dụng liên quan đến thí sinh phải được gửi tới thí sinh bằng hình thức đã xác định trong 

Thông báo tuyển dụng. 

Thí sinh có trách nhiệm thường xuyên theo dõi các thông báo và phản hồi (nếu có yêu cầu). 

Hội đồng tuyển dụng không chịu trách nhiệm về việc thí sinh không nhận được thông tin vì bất 

cứ lý do gì nếu đã đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử của cơ 

quan có thẩm quyền tuyển dụng và đã gửi thông báo tới thí sinh theo hình thức đã được xác định 

trong Thông báo tuyển dụng. 
8 Thí sinh phải đăng ký ít nhất 01 cơ quan, tổ chức, đơn vị và có thể đăng ký tối đa các 

nguyện vọng theo số lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng đối với vị trí việc làm 

được tuyển dụng chung ghi trong Thông báo tuyển dụng. Trường hợp thí sinh không lựa chọn cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trong danh sách theo thứ tự ưu tiên thì được hiểu là không đăng ký tuyển 

dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. 
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BỘ TƯ PHÁP 

 
BỘ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 08/2024/TT-BTP 

                  

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2024 

 

THÔNG TƯ 

Quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật 

 

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính 

phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 

năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo 

dõi thi hành pháp luật; 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chi tiết việc xem xét, đánh 

giá tình hình thi hành pháp luật. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp 

luật theo quy định tại các điều 8, 9 và 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 

tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 

2020 của Chính phủ.  

Điều 2. Nội dung xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định 

chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

1. Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành 

văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là văn bản quy định chi tiết) được 

xem xét, đánh giá trên cơ sở những nội dung cơ bản sau: 
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a) Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy định chi tiết so với văn bản được 

quy định chi tiết; 

b) Nội dung quy định chi tiết so với quy định của văn bản được quy chi tiết. 

2. Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết được xem xét, đánh 

giá trên cơ sở những nội dung cơ bản sau: 

a) Không có quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà 

nước cấp trên; 

b) Không có quy định mâu thuẫn, chồng chéo với văn bản quy phạm pháp luật khác; 

c) Không có mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy định trong văn bản quy định 

chi tiết. 

3. Tính khả thi của văn bản quy định chi tiết được xem xét, đánh giá trên cơ sở 

những nội dung cơ bản sau: 

a) Không có quy định không phù hợp với thực tế dẫn đến không thực hiện được; 

b) Không có quy định không rõ ràng, cụ thể dẫn đến không thực hiện được. 

Điều 3. Nội dung xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho 

thi hành pháp luật 

1. Việc xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt 

động phổ biến pháp luật thực hiện theo quy định về đánh giá hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

2. Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn cho 

người làm công tác thi hành pháp luật được xem xét, đánh giá trên cơ sở những nội 

dung cơ bản sau: 

a) Tổ chức tập huấn đúng thời gian theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; 

b) Nội dung tập huấn theo đúng kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Số lượng người được tập huấn đầy đủ theo kế hoạch đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

3. Tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho 

thi hành pháp luật được xem xét, đánh giá trên cơ sở những nội dung cơ bản sau: 
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a) Cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị phù hợp với văn bản, đề án đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt;  

b) Số lượng người làm việc thực tế đủ so với chỉ tiêu biên chế được giao; 

c) Người làm việc đáp ứng tiêu chuẩn về vị trí việc làm theo quy định. 

4. Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật 

được xem xét, đánh giá trên cơ sở những nội dung cơ bản sau: 

a) Kinh phí cấp thực tế cho thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị so với kế 

hoạch thực hiện hoặc yêu cầu của nhiệm vụ; 

b) Cơ sở vật chất thực tế dành cho thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị so 

với kế hoạch thực hiện hoặc yêu cầu của nhiệm vụ. 

Điều 4. Nội dung xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật 

1. Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người 

có thẩm quyền được xem xét, đánh giá trên cơ sở những nội dung cơ bản sau: 

a) Thực hiện đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao trong văn bản quy phạm 

pháp luật, chương trình, kế hoạch, văn bản khác của cơ quan nhà nước, người có 

thẩm quyền; 

b) Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong văn bản quy phạm pháp luật, 

chương trình, kế hoạch, văn bản khác của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền. 

2. Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp 

dụng pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền được xem xét, đánh 

giá trên cơ sở những nội dung cơ bản sau: 

a) Văn bản được ban hành để hướng dẫn áp dụng pháp luật không vi phạm về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục, không có nội dung trái với quy định pháp luật; 

b) Văn bản áp dụng pháp luật đã ban hành không vi phạm về thẩm quyền, 

không có nội dung trái với quy định pháp luật; việc áp dụng pháp luật không vi 

phạm về trình tự, thủ tục. 

3. Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân được xem xét, 

đánh giá trên cơ sở những nội dung cơ bản sau: 

a) Tình hình vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ; 

b) Tình hình vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật. 
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Điều 5. Tổng hợp kết quả xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật  

1. Đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, công chức cấp xã thực 

hiện, tổng hợp thông tin xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật theo quy 

định tại các điều 2, 3, 4 và hướng dẫn tại các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông 

tư này vào Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật định kỳ hằng 

năm và gửi tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã. 

2. Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở 

Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các cấp tổng hợp kết quả xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, được phân công vào Báo cáo công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật định kỳ hằng năm gửi cơ quan có thẩm quyền theo 

quy định. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2024. 

2. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục gồm các biểu mẫu sau đây: 

a) Biểu mẫu số 1: Bảng tổng hợp văn bản quy định chi tiết ban hành không kịp 

thời, không đầy đủ. 

b) Biểu mẫu số 2: Bảng tổng hợp các quy định không bảo đảm tính thống nhất, 

đồng bộ của văn bản quy định chi tiết. 

c) Biểu mẫu số 3: Bảng tổng hợp các quy định không bảo đảm tính khả thi của 

văn bản quy định chi tiết. 

d) Biểu mẫu số 4: Bảng tổng hợp các nhiệm vụ thực hiện không kịp thời, 

không đầy đủ. 

đ) Biểu mẫu số 5: Bảng tổng hợp các văn bản được ban hành để hướng dẫn áp 

dụng pháp luật không bảo đảm tính chính xác, thống nhất. 

e) Biểu mẫu số 6: Bảng tổng hợp các văn bản áp dụng pháp luật không bảo 

đảm tính chính xác, thống nhất. 
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3. Thông tư này bãi bỏ Chương I và Chương IV Thông tư số 14/2014/TT-BTP 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật. 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có 

vấn đề phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tư 

pháp (qua Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) 

để nghiên cứu, giải quyết./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Đặng Hoàng Oanh 
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Biểu mẫu số 1 

BẢNG TỔNG HỢP VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT BAN HÀNH KHÔNG KỊP THỜI, KHÔNG ĐẦY ĐỦ 

(Kèm theo Báo cáo số: ..../BC-....(1).... ngày ..../..../.... của ....(2)....) 
 

STT 

Văn bản được quy định chi tiết Văn bản quy định chi tiết Ghi chú 

Tên văn bản 
Ngày có 

hiệu lực 

Nội dung giao 

 quy định  

chi tiết 

Tên văn 

bản 

Ngày có 

hiệu lực 

Nội dung chưa 

quy định  

chi tiết 

Nguyên nhân/ 

lý do 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

                  

                  
          

Ghi chú: 

(1) Chữ viết tắt tên của cơ quan lập Báo cáo.  

(2) Tên của cơ quan lập Báo cáo.  

1. Cột (2): Ghi tên loại văn bản, số, ký hiệu và tên gọi của văn bản được quy định chi tiết.  

2. Cột (3): Ghi ngày, tháng, năm văn bản được quy định chi tiết có hiệu lực thi hành.  

3. Cột (4): Liệt kê cụ thể các điều, khoản, điểm giao quy định chi tiết. Ví dụ: Điểm a khoản 2 Điều 3,...  

4. Cột (5):  

- Nếu đã được ban hành thì ghi tên loại văn bản, số, ký hiệu và tên gọi của văn bản quy định chi tiết.  

- Nếu chưa ban hành thì ghi tên gọi dự kiến của văn bản quy định chi tiết.  

5. Cột (6):  

- Nếu đã được ban hành thì ghi ngày, tháng, năm văn bản quy định chi tiết có hiệu lực thi hành.  

- Nếu đang trong quá trình soạn thảo thì ghi “Chưa ban hành”.  

6. Cột (7): Liệt kê cụ thể các điều, khoản, điểm giao nhưng chưa được quy định chi tiết.  

7. Cột (8): Ghi nguyên nhân hoặc lý do của việc ban hành văn bản quy định chi tiết không kịp thời, không đầy đủ.   

8. Cột (9): Ghi nội dung giải thích thêm hoặc lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó.  
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Biểu mẫu số 2 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC QUY ĐỊNH KHÔNG BẢO ĐẢM TÍNH THỐNG NHẤT,  

ĐỒNG BỘ CỦA VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

(Kèm theo Báo cáo số: ..../BC-....(1).... ngày ..../..../.... của ....(2)....) 

 

 STT 

Văn bản 

quy định  

chi tiết 

Quy định không bảo đảm  

tính thống nhất, đồng bộ Căn cứ xác 

định nội dung 

không  

bảo đảm tính 

thống nhất,  

đồng bộ 

Tình trạng xử lý 

Ghi chú 
Trái văn bản 

quy phạm 

pháp luật của 

cơ quan nhà 

nước cấp trên 

Mâu thuẫn, 

chồng chéo với 

văn bản quy 

phạm pháp 

luật khác 

Mâu thuẫn, 

chồng chéo giữa 

các quy định  

của văn bản  

quy định chi tiết 

Đã xử lý 

theo 

thẩm 

quyền 

Đã kiến nghị 

cơ quan có 

thẩm quyền  

xử lý 

Chưa 

xử lý  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

                    

                    
 

Ghi chú: 

(1) Chữ viết tắt tên của cơ quan lập Báo cáo. 

(2) Tên của cơ quan lập Báo cáo. 

1. Cột (2): Ghi tên loại văn bản, số, ký hiệu và tên gọi của văn bản quy định chi tiết. 

2. Cột (3), (4) và (5): Liệt kê cụ thể điều, khoản, điểm của văn bản quy định chi tiết không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ theo 

các nội dung tương ứng. 

3. Cột (6): Ghi cụ thể tên loại văn bản, số, ký hiệu và tên gọi của văn bản, điều, khoản, điểm là căn cứ để xác định nội dung không 

bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết. 

4. Cột (7), (8): Ghi cụ thể một trong những hình thức xử lý (hủy bỏ; bãi bỏ; thay thế; sửa đổi, bổ sung; đình chỉ thi hành hoặc tạm 

đình chỉ thi hành). 

5. Cột (9): Ghi cụ thể “Chưa xử lý theo thẩm quyền” hoặc “Chưa kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý”. 

6. Cột (10): Ghi nội dung giải thích thêm hoặc lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó.  



  

  

 

 
 

 
 

 
5

6
 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

0
7
1

 +
 1

0
7

2
/N

g
ày

 0
1

-1
0
-2

0
2
4

 
Biểu mẫu số 3 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC QUY ĐỊNH KHÔNG BẢO ĐẢM TÍNH KHẢ THI CỦA VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

 (Kèm theo Báo cáo số: ..../BC-....(1).... ngày ..../..../.... của ....(2)....) 

 

STT 

Văn bản 

quy định 

chi tiết 

Quy định không bảo đảm 

tính khả thi Diễn giải nội 

dung không phù 

hợp với thực tế 

hoặc không rõ 

ràng, cụ thể 

Tình trạng xử lý 

Ghi chú 
Không phù 

hợp với thực tế 

Không rõ 

ràng, cụ thể 

Đã xử lý  

theo thẩm 

quyền 

Đã kiến nghị  

cơ quan có 

thẩm quyền 

xử lý 

Chưa xử lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

                  

                  

                  

 
 
 

 

Ghi chú: 

(1) Chữ viết tắt tên của cơ quan lập Báo cáo. 

(2) Tên của cơ quan lập Báo cáo. 

1. Cột (2): Ghi tên loại văn bản, số, ký hiệu và tên gọi của văn bản quy định chi tiết. 

2. Cột (3), (4): Liệt kê cụ thể điều, khoản, điểm của văn bản quy định chi tiết không bảo đảm tính khả thi theo các nội dung tương ứng. 

3. Cột (6), (7): Ghi cụ thể một trong những hình thức xử lý (hủy bỏ; bãi bỏ; thay thế; sửa đổi, bổ sung; đình chỉ thi hành hoặc tạm 
đình chỉ thi hành). 

4. Cột (8): Ghi cụ thể “Chưa xử lý theo thẩm quyền” hoặc “Chưa kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý”. 

5. Cột (9): Ghi nội dung giải thích thêm hoặc lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó.  
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                                    Biểu mẫu số 4 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KHÔNG KỊP THỜI, KHÔNG ĐẦY ĐỦ 

(Kèm theo Báo cáo số: ..../BC-....(1).... ngày ..../..../.... của ....(2)....) 

 

 

STT Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn 

thực hiện 
Tình trạng xử lý Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

          

          

     

 
 

 
 

 

Ghi chú: 

(1) Chữ viết tắt tên của cơ quan lập Báo cáo. 

(2) Tên của cơ quan lập Báo cáo. 

1. Cột (2): Ghi cụ thể các nhiệm vụ được giao trong văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, văn bản khác của cơ quan 
nhà nước, người có thẩm quyền. 

2. Cột (3): Ghi cụ thể ngày, tháng, năm phải hoàn thành nhiệm vụ được giao trong văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế 
hoạch, văn bản khác của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền. 

3. Cột (4):  

- Nếu đã hoàn thành thì ghi cụ thể ngày, tháng, năm hoàn thành nhiệm vụ. 

- Nếu đang thực hiện thì ghi “Chưa hoàn thành”. 

4. Cột (5): Ghi nội dung giải thích thêm hoặc lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó.  
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Biểu mẫu số 5 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN ĐƯỢC BAN HÀNH ĐỂ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 

 KHÔNG BẢO ĐẢM TÍNH CHÍNH XÁC, THỐNG NHẤT 

 (Kèm theo Báo cáo số: ..../BC-....(1).... ngày ..../..../.... của ....(2)....) 

 

STT 
Văn bản hướng dẫn  

áp dụng pháp luật 
Tình trạng xử lý Căn cứ xử lý Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

          

          

          

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Chữ viết tắt tên của cơ quan lập Báo cáo. 

(2) Tên của cơ quan lập Báo cáo. 

1. Cột (2): Ghi tên loại văn bản, số, ký hiệu và tên gọi của văn bản được ban hành để hướng dẫn áp dụng pháp luật có nội dung 
không bảo đảm tính chính xác, thống nhất. 

2. Cột (3): Ghi cụ thể tình trạng xử lý:  

- Nếu đã xử lý theo thẩm quyền thì ghi rõ một trong những hình thức xử lý (đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thay thế, thu 
hồi,...). 
       - Nếu chưa xử lý thì ghi cụ thể “Chưa xử lý theo thẩm quyền” hoặc “Chưa kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý”. 

3. Cột (4): Ghi cụ thể căn cứ của việc xử lý là do vi phạm về thẩm quyền hoặc trình tự, thủ tục hoặc có nội dung trái với quy định 
pháp luật. 

4. Cột (5): Ghi nội dung giải thích thêm hoặc lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó.  
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Biểu mẫu số 6 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT KHÔNG BẢO ĐẢM TÍNH CHÍNH XÁC, THỐNG NHẤT 

(Kèm theo Báo cáo số: ..../BC-....(1).... ngày ..../..../.... của ....(2)....) 

 

 

STT Văn bản áp dụng pháp luật Tình trạng xử lý Căn cứ xử lý Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

          

          

          

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Chữ viết tắt tên của cơ quan lập Báo cáo. 

(2) Tên của cơ quan lập Báo cáo. 

1. Cột (2): Ghi tên loại văn bản, số, ký hiệu và tên gọi của văn bản áp dụng pháp luật có nội dung không bảo đảm tính chính 
xác, thống nhất. 

2. Cột (3): Ghi cụ thể tình trạng xử lý: 

- Nếu đã xử lý theo thẩm quyền thì ghi rõ một trong những hình thức xử lý (đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành 
văn bản thay thế,...).  

- Nếu chưa xử lý thì ghi cụ thể “Chưa xử lý theo thẩm quyền” hoặc “Chưa kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý”. 

3. Cột (4): Ghi cụ thể căn cứ của việc xử lý là do vi phạm về thẩm quyền hoặc có nội dung trái với quy định pháp luật hoặc vi 
phạm về trình tự, thủ tục. 

4. Cột (5): Ghi nội dung giải thích thêm hoặc lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó.  
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

 

Số: 991/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc 

hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính 

phủ và Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 

tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ giao nhiệm vụ cho các bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
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Căn cứ Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể 

thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Báo cáo 

thẩm định số 95/BC-HĐTĐQH ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng thẩm 

định quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những nội dung sau: 

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG QUY HOẠCH 

1. Phạm vi quy hoạch là khu vực phân bố cơ sở văn hóa và thể thao có vị trí, 

quy mô, vai trò quan trọng trong việc kết nối vùng, tạo thành trung tâm động lực 

phát triển văn hóa, thể thao của vùng và liên vùng (bao gồm các cơ sở do các bộ, 

ngành quản lý trực tiếp) trên diện tích đất liền, các hải đảo, quần đảo, vùng biển 

thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam và các trung tâm 

văn hóa Việt Nam tại nước ngoài. 

2. Đối tượng quy hoạch 

a) Mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao cấp quốc gia được cụ thể hóa từ quy 

hoạch tổng thể quốc gia theo ngành trên cơ sở kết nối các ngành, các vùng có liên 

quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa 

dạng sinh học. 

b) Mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia bao gồm các cơ sở: Bảo tàng; thư viện; 

điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; triển lãm văn hóa, nghệ thuật; trung tâm văn hóa 

trong nước; trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài; cơ sở nghiên cứu và đào tạo 

chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật; Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; cơ 

sở số hóa dữ liệu văn hóa. 

c) Mạng lưới cơ sở thể dục, thể thao quốc gia bao gồm các cơ sở: Trung tâm 

đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao; trung tâm hoạt động thể thao; cơ sở 

dịch vụ thể thao và cơ sở chữa trị chấn thương, phục hồi chức năng vận động viên; 

cơ sở nghiên cứu, đào tạo thể dục, thể thao. 
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d) Di sản thế giới và di tích quốc gia đặc biệt; trụ sở cơ quan về văn hóa, thể 

dục, thể thao. 

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

1. Quan điểm phát triển 

a) Phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao đáp ứng yêu cầu xây dựng 

nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển thể dục, thể thao đồng bộ 

cả về chiều rộng và chiều sâu, bảo đảm phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ 

quốc và chủ quyền quốc gia; gắn kết với các nhiệm vụ và góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội bền vững, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành, 

quy hoạch vùng và các quy hoạch khác có liên quan. 

b) Phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao kết nối hiệu quả từ trung 

ương đến địa phương; bảo đảm sự cân đối, hài hòa, phù hợp với các vùng, miền và 

giữa các lĩnh vực, nhất là các đối tượng chính sách và yếu thế, đồng bào các dân 

tộc thiểu số; góp phần chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam, phát huy tối đa 

vai trò quan trọng của thể dục, thể thao.  

c) Huy động sức mạnh tổng hợp và đẩy mạnh xã hội hóa nhằm phát huy các 

nguồn lực phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao; đầu tư có trọng tâm, 

trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn, theo từng địa bàn và từng giai đoạn. 

2. Mục tiêu phát triển 

a) Mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia đồng bộ, hiện đại, bản sắc, hướng đến 

xây dựng hình ảnh quốc gia gắn với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại, đáp ứng 

các tiêu chuẩn theo quy định và nhu cầu thực tiễn; bảo đảm công bằng trong tham 

gia, hưởng thụ của Nhân dân các vùng, khu vực trong cả nước; bảo đảm thực hiện 

tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm liên kết 

vùng và liên kết với các kết cấu hạ tầng khác trong phạm vi lãnh thổ. 

b) Mạng lưới cơ sở thể dục, thể thao quốc gia được phát triển đồng bộ, hiện 

đại, đáp ứng nhu cầu tập luyện và hưởng thụ của Nhân dân; yêu cầu tập luyện và 

thi đấu đạt chuẩn quốc tế đối với các môn thể thao trọng điểm, có mục tiêu giành 

huy chương châu lục, thế giới; đủ điều kiện tổ chức các sự kiện thể thao có quy mô 

lớn ở khu vực và châu lục. 
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c) Phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao gắn với cơ chế thị trường, là 

nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao. Hình thành các sản 

phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội, phục vụ học tập, rèn 

luyện suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập và nâng cao chất 

lượng cuộc sống. 

3. Tầm nhìn đến năm 2045 

a) Mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao quốc gia phát triển cân đối, phân bố 

không gian hợp lý, trở thành thương hiệu, đại diện cho nền văn hóa tiên tiến, đậm 

đà bản sắc; hình thành những công trình mang đậm bản sắc văn hóa, có tính biểu 

tượng cho Việt Nam hội nhập trong thế kỷ XXI, trở thành những dấu ấn lịch sử và 

di sản dành cho tương lai. 

b) Hình thành các trung tâm về văn hóa, thể thao trọng điểm gắn với các đô thị 

quan trọng của quốc gia và vùng tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vinh, Đà 

Nẵng, Huế, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ; tạo 

lập sự liên kết chặt chẽ giữa các cấp; đăng cai tổ chức thành công Đại hội thể thao 

châu Á. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ VĂN HÓA 

VÀ THỂ THAO 

1. Mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia  

a) Mạng lưới bảo tàng 

- Hoàn thiện và mở rộng mạng lưới bảo tàng với hạt nhân là các bảo tàng quốc 

gia. Ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ, hình thành hệ thống cơ 

sở dữ liệu số hóa các tài liệu, hiện vật, bảo vật quốc gia, tăng cường kết nối, liên 

kết, chia sẻ dữ liệu giữa các bảo tàng quốc gia với bảo tàng chuyên ngành và các 

bảo tàng cấp tỉnh. Đổi mới nội dung và hình thức hoạt động để xây dựng bảo tàng 

thành trung tâm thông tin về khoa học, văn hóa, lịch sử và điểm đến hấp dẫn, thu 

hút du khách tham quan và trải nghiệm. 

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng quy mô, tiêu chuẩn chuyên ngành 

đạt cấp I trở lên đối với các bảo tàng quốc gia và cấp II trở lên đối với các bảo tàng 

còn lại. 
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- Nghiên cứu, xây dựng mới 02 bảo tàng quốc gia (Bảo tàng Lịch sử Quân sự 

Việt Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam) và một số bảo tàng chuyên ngành, 

như: Bảo tàng Tiền Việt Nam, Bảo tàng Kiến trúc Việt Nam, Bảo tàng Giáo dục 

Việt Nam, Bảo tàng Nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

- Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của các bảo tàng quốc 

gia (Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Việt 

Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam); các bảo tàng chuyên ngành (Bảo 

tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Bảo tàng Văn học Việt 

Nam, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam, 

Bảo tàng Bưu điện Việt Nam, Bảo tàng Địa chất Việt Nam, Bảo tàng Tài nguyên 

rừng Việt Nam, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Công an nhân dân, 

Bảo tàng Công an Hà Nội; các bảo tàng thuộc Bộ Quốc phòng). 

- Đầu tư, nâng cấp trở thành bảo tàng cấp quốc gia đối với một số bảo tàng 

chuyên ngành: Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, Bảo tàng Hải Dương học, Bảo 

tàng Địa chất Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ 

thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Phụ nữ 

Việt Nam. 

b) Mạng lưới thư viện 

- Phát triển mạng lưới cơ sở thư viện gồm Thư viện quốc gia Việt Nam, thư 

viện chuyên ngành đóng vai trò đầu ngành, thư viện thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, thư viện các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia và đại học vùng, một 

số thư viện công cộng cấp tỉnh có vai trò trung tâm vùng. 

- Đầu tư cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đọc và 

tra cứu thông tin của người dân; bảo đảm quy mô, tiêu chuẩn chuyên ngành đạt cấp 

I trở lên đối với thư viện quốc gia và cấp II trở lên đối với các thư viện khác trong 

mạng lưới. 

- Tăng cường năng lực hoạt động thư viện số, ứng dụng khoa học công nghệ, 

đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, vận hành thư viện theo hướng hiện đại. Hoàn 

chỉnh hệ cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu thư viện Việt Nam, tài nguyên 

thông tin mở, có khả năng liên thông với thư viện trong nước và nước ngoài. 
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- Nâng cấp Thư viện quốc gia Việt Nam theo hướng hiện đại, ngang tầm khu 

vực, đáp ứng vai trò thư viện trung tâm của cả nước; xây dựng Trung tâm bảo quản 

dữ liệu số quốc gia với hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại và đồng bộ. 

- Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số 

cho một số thư viện chuyên ngành quan trọng, như: Thư viện Quốc hội, thư viện 

Bộ Công an, thư viện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thư viện Bộ Xây dựng, thư viện Bộ 

Tư pháp, thư viện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thư viện Khoa học xã 

hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và một số thư viện khác thuộc 

lực lượng vũ trang nhân dân. 

- Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu chuyển 

đổi số, phát triển trở thành các trung tâm thông tin, giáo dục đối với thư viện của các 

đại học quốc gia, đại học vùng theo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, 

phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch khác liên quan. 

- Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tăng cường kết nối, 

chia sẻ dữ liệu đối với một số thư viện công cộng cấp tỉnh tại các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương đóng vai trò là trung tâm của các vùng kinh tế - xã hội. 

c) Mạng lưới cơ sở điện ảnh 

- Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học công nghệ cho các cơ sở 

phổ biến phim và cơ sở sản xuất phim để hoàn thiện mạng lưới cơ sở điện ảnh theo 

hướng hiện đại và đồng bộ. 

- Phân bố mạng lưới cơ sở điện ảnh tại các địa phương đóng vai trò là trung 

tâm văn hóa của quốc gia và của vùng tại các vùng: Đồng bằng sông Hồng, Bắc 

Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ. Hình thành các trung tâm điện 

ảnh gắn kết và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch. 

- Hoàn thiện đầu tư, mở rộng, nâng cấp Trường quay Cổ Loa đáp ứng yêu cầu 

về kỹ thuật, công nghệ đạt tầm cỡ khu vực và thế giới. Nghiên cứu, xây dựng mới 

các trường quay tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm đáp ứng hoạt 

động quay phim và các khâu kỹ thuật tiền kỳ, hậu kỳ trong sản xuất phim theo 

công nghệ hiện đại. 

- Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và ứng dụng công nghệ cho Trung tâm 

kỹ thuật điện ảnh và Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu sản xuất phim theo công nghệ hiện đại, từng bước trở thành các trung tâm 

hàng đầu trong cung cấp các dịch vụ kỹ thuật điện ảnh. 
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- Nâng cấp quy mô các công trình trọng điểm: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia 

tại Hà Nội lên cấp đặc biệt với sức chứa trên 3.000 chỗ ngồi; Rạp chiếu phim điện 

ảnh Quân đội nhân dân (Bộ Quốc phòng) đạt tiêu chuẩn quốc gia với sức chứa từ 

trên 1.200 đến 3.000 chỗ ngồi. 

- Nghiên cứu, xây dựng mới 04 công trình là các trung tâm chiếu phim hiện đại 

tại: Hà Nội với sức chứa trên 3.000 chỗ ngồi; Đà Nẵng với sức chứa từ trên 1.200 

đến 3.000 chỗ ngồi; Thành phố Hồ Chí Minh với sức chứa trên 3.000 chỗ ngồi; 

thành phố Huế (Trung tâm chiếu phim Quốc gia cơ sở 2) với sức chứa từ trên 

1.200 đến 3.000 chỗ ngồi. Nghiên cứu, đầu tư xây dựng trung tâm điện ảnh hiện 

đại, đáp ứng việc tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, chiếu phim, sự kiện 

điện ảnh lớn trong nước và quốc tế tại những nơi có thị trường điện ảnh phát triển. 

d) Mạng lưới cơ sở nghệ thuật biểu diễn 

- Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu tổ 

chức các sự kiện nghệ thuật tầm cỡ quốc gia và quốc tế, mang bản sắc đặc trưng 

của địa phương và vùng miền, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật 

truyền thống của các dân tộc Việt Nam. 

- Hình thành các trung tâm nghệ thuật biểu diễn tại các đô thị lớn, các địa 

phương đóng vai trò trung tâm vùng và các khu vực có tiềm năng phát triển du 

lịch; gắn kết, tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch; từng 

bước tạo dựng các thương hiệu quốc gia.  

- Nghiên cứu, xây dựng mới 04 công trình trọng điểm đạt quy mô, sức chứa tối 

thiểu 1.200 chỗ ngồi, gồm: Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam, nhà hát Cải lương 

Việt Nam, nhà hát Kịch Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. 

- Nâng cấp 04 công trình đạt quy mô, sức chứa tối thiểu 1.200 chỗ ngồi, gồm: 

Nhà hát Chèo Việt Nam, nhà hát Tuồng Việt Nam, nhà hát Múa rối Việt Nam và 

nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. 

- Đầu tư xây dựng các trung tâm nghệ thuật biểu diễn theo mô hình các tổ hợp 

trung tâm nghệ thuật biểu diễn với quy mô đạt cấp đặc biệt, sức chứa hơn 3.000 

chỗ ngồi tại Hà Nội và Đà Nẵng; Trung tâm biểu diễn nghệ thuật hiện đại và Nhà 

hát tổng hợp quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh với sức chứa tối thiểu 1.200 chỗ 

ngồi cho mỗi cơ sở. 
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đ) Mạng lưới cơ sở triển lãm văn hóa, nghệ thuật 

- Nghiên cứu, xây dựng mới và nâng cấp mạng lưới gồm 05 cơ sở triển lãm 

quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tổ chức các sự kiện triển lãm trong nước và 

quốc tế, có quy mô, tiêu chuẩn chuyên ngành đạt từ cấp I trở lên; phân bố tại Hà 

Nội, Thừa Thiên Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển hình thức triển lãm trực tuyến, đổi 

mới nội dung hoạt động theo hướng đưa triển lãm trở thành không gian sáng tạo 

văn hóa, nghệ thuật nhằm tăng sức hấp dẫn, có tính tương tác cao với công chúng; 

tăng cường quảng bá, hợp tác trong nước và quốc tế, khuyến khích việc tham gia 

đầu tư, tài trợ. 

- Đầu tư xây dựng mới các công trình trọng điểm: Nhà triển lãm quốc gia tại 

Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật quốc gia tại 

thành phố Huế. 

- Nâng cấp, cải tạo 03 công trình triển lãm văn hóa, nghệ thuật tại Hà Nội gồm: 

Trung tâm Triển lãm Văn hóa, Nghệ thuật Việt Nam; Trung tâm Giám định và 

Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia 

tại Đông Anh. 

e) Mạng lưới trung tâm văn hóa ở trong nước 

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí đủ nhân lực và kinh phí hoạt động 

để bảo đảm 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa, 

gồm: Trung tâm văn hóa, bảo tàng, thư viện; 100% đơn vị hành chính cấp huyện, 

cấp xã có Trung tâm văn hóa - thể thao; 100% thôn, bản và tương đương có Nhà 

văn hóa - Khu thể thao. Các Trung tâm văn hóa cấp tỉnh, Trung tâm văn hóa - thể 

thao cấp huyện, xã và Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, bản và tương đương đạt 

chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đổi mới phương thức tổ chức, quản lý, vận hành, nâng cao chất lượng hoạt 

động và hiệu quả sử dụng của các trung tâm văn hóa ở trong nước phù hợp với tình 

hình thực tiễn của các ngành, các địa phương, theo hướng đa năng, tổng hợp, đáp 

ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn. 

- Quan tâm hỗ trợ, đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao của tổ chức Công 

đoàn, Đoàn Thanh niên nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho 

công nhân, viên chức, người lao động, thanh thiếu nhi và Nhân dân trên địa bàn. 
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g) Trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài 

- Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị, nâng cao hiệu quả hoạt động 

của các trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào và Pháp.  

- Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền việc đầu tư xây dựng mới các trung 

tâm văn hóa Việt Nam tại các địa bàn như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Nga, Hoa Kỳ và Campuchia; về lâu dài, nghiên cứu mở rộng thêm đối với một số 

quốc gia có đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc. 

h) Mạng lưới cơ sở nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật 

- Tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở nghiên 

cứu, đào tạo chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật (thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực và nâng cao chất 

lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế; trong đó ưu tiên tăng cường đầu tư cho 03 cơ sở 

đào tạo trọng điểm về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quản lý. 

- Nghiên cứu, xây dựng các viện nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật theo mô hình 

tiên tiến trên thế giới để thực hiện nhiệm vụ tư vấn chính sách, xây dựng chiến 

lược, quy hoạch phát triển của ngành văn hóa. 

i) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam 

- Hoàn thiện đầu tư, hình thành trung tâm hoạt động văn hóa mang tính quốc 

gia, nơi tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống 

của các dân tộc Việt Nam; tăng cường tình đoàn kết, giáo dục lòng tự hào dân tộc 

và tình yêu quê hương đất nước của công dân Việt Nam; tăng cường tình hữu nghị, 

sự hiểu biết lẫn nhau, hợp tác và trao đổi văn hóa với các dân tộc trên thế giới; 

phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch và nghiên cứu của Nhân dân trong nước và du 

khách quốc tế. 

- Tập trung đầu tư 08 dự án cơ sở vật chất tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân 

tộc Việt Nam từ nguồn ngân sách, trong đó có các dự án thuộc kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Phấn 

đấu đến năm 2030, cơ bản hoàn thành xây dựng các khu chức năng trên cơ sở kêu 

gọi đầu tư từ nguồn xã hội hóa, gồm: Khu Di sản văn hóa Thế giới; Khu Trung tâm 

văn hóa và khu vui chơi giải trí; Khu Công viên bến thuyền; Khu Cây xanh mặt 

nước hồ Đồng Mô và Khu Dịch vụ du lịch tổng hợp. 
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k) Cơ sở số hóa dữ liệu văn hóa 

- Đầu tư hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu số hóa văn hóa quốc gia từ trung 

ương đến các vùng, địa phương. Xây dựng không gian dữ liệu cộng đồng. Ưu tiên 

đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ đồng bộ, hiện đại, bảo đảm kết nối, tích hợp 

đồng bộ với hệ cơ sở dữ liệu quốc gia. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong 

quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

- Nghiên cứu việc thành lập Trung tâm dữ liệu tác phẩm văn hóa, nghệ thuật 

và di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam, bảo đảm phù hợp, hiệu quả. 

2. Mạng lưới cơ sở thể dục, thể thao quốc gia 

a) Mạng lưới trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao 

- Xây dựng, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống trung tâm huấn luyện thể thao 

quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, huấn luyện và nâng cao thành tích tại các 

đại hội thể thao châu lục và thế giới. 

- Nghiên cứu, đầu tư xây dựng trung tâm huấn luyện quốc gia trọng điểm 

thuộc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (nếu phù hợp) để phục vụ huấn 

luyện vận động viên cho các môn thể thao trọng điểm, xác định mục tiêu huy 

chương tại Đại hội thể thao châu Á và Đại hội thể thao thế giới. 

- Tổ chức phân bố mạng lưới các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia và 

trung tâm vệ tinh tại các khu vực, địa phương phù hợp với điều kiện tự nhiên, cơ 

sở vật chất..., đáp ứng yêu cầu huấn luyện chuyên sâu và tổ chức thi đấu các môn 

thể thao thế mạnh, trọng điểm; được sắp xếp hợp lý về tổ chức bộ máy quản lý 

theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 

- Đầu tư các trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao có quy mô, 

tiêu chuẩn chuyên ngành của công trình đạt cấp I, II, III đáp ứng yêu cầu huấn 

luyện, giảng dạy và tổ chức thi đấu quốc tế, quốc gia. 

b) Mạng lưới trung tâm hoạt động thể thao 

- Đầu tư, phát triển mạng lưới khu liên hợp thể thao quốc gia tại Hà Nội, Đà 

Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, đồng bộ, bảo đảm theo quy chuẩn, tiêu 

chuẩn hiện hành, đáp ứng yêu cầu tổ chức đại hội thể thao khu vực và châu lục. 

- Hoàn thiện đầu tư theo quy hoạch và khả năng cân đối, huy động nguồn lực 

đối với Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đạt tiêu chuẩn tổ chức Đại hội 
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thể thao châu Á. Nghiên cứu, đầu tư xây dựng Khu Liên hợp thể thao quốc gia 

Rạch Chiếc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàn thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị 

của Khu liên hợp thể thao quốc gia Hòa Xuân tại Đà Nẵng. 

- Nghiên cứu, xây dựng, nâng cấp các khu liên hợp thể thao hoặc trung tâm 

huấn luyện và thi đấu thể thao của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đóng 

vai trò là các cơ sở liên kết tổ chức các đại hội thể thao khu vực và châu lục, thúc 

đẩy phát triển thể dục, thể thao vùng, liên vùng, bảo đảm phù hợp với nhu cầu và 

khả năng huy động, cân đối, bố trí nguồn lực. 

c) Mạng lưới cơ sở nghiên cứu, đào tạo thể dục, thể thao 

- Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống cơ sở nghiên cứu, đào tạo thể dục, thể thao 

quốc gia. Hoàn thành xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu thể dục, thể thao quốc gia, 

từng bước ứng dụng, khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, nghiên 

cứu, đào tạo thể dục, thể thao. 

- Các địa phương, ngành quân đội, ngành công an chủ động trong việc đáp ứng 

cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết, phù hợp để phục vụ tuyển chọn, đào tạo, 

làm cơ sở cung cấp vận động viên cho quốc gia. 

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị cho các cơ sở có 

tính chất trọng điểm, như: Viện Khoa học Thể dục thể thao và các trường: Đại học 

Thể dục thể thao Bắc Ninh, Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Đại học Thể dục 

thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời, tăng cường tự chủ đối với các trường 

này, song song với đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, tư vấn chính sách kinh tế 

và quản trị thể dục, thể thao. Trong đó, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh 

trở thành trường tiên phong trong chuyển đổi số, có hệ thống quản trị hiện đại, 

thông minh, chuyên nghiệp vào năm 2030. 

d) Mạng lưới cơ sở dịch vụ thể thao và chữa trị chấn thương, phục hồi chức 

năng vận động viên 

- Đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở dịch vụ thể thao và chữa trị chấn thương, 

phục hồi chức năng vận động viên theo hướng mô hình cơ sở y tế chuyên ngành, 

ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao trong công tác khám chữa bệnh, chữa trị chấn 

thương, phục hồi chức năng cho vận động viên thể thao, các trọng tài, huấn luyện 

viên, cán bộ làm công tác thể thao và Nhân dân. 
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- Đầu tư, nâng cấp Bệnh viện Thể thao Việt Nam trở thành trung tâm khám 

bệnh, chữa trị chấn thương, phục hồi chức năng cho vận động viên đạt trình độ khu 

vực và quốc tế. 

- Nghiên cứu, đầu tư xây dựng Bệnh viện thể thao khu vực phía Nam trở thành 

vệ tinh trong hệ thống cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa trị chấn 

thương, phục hồi chức năng cho vận động viên và Nhân dân trong tập luyện và thi 

đấu thể thao.  

3. Trụ sở cơ quan văn hóa, thể thao: Tập trung đầu tư cơ sở vật chất theo 

hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của ngành theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và 

nhu cầu thực tiễn; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong 

hoạt động. 

Trên cơ sở phương hướng phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao, xác 

định các dự án lớn, có tính chất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển mạng 

lưới cơ sở, hệ thống thiết chế văn hóa và thể thao cả nước, theo vùng để ưu tiên đầu 

tư và thu hút đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn đầu 

tư của từng thời kỳ; tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đầu tư, 

xây dựng, đầu tư công, ngân sách nhà nước, đất đai và pháp luật có liên quan. 

IV. DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ 

1. Danh mục dự án ưu tiên và phân kỳ đầu tư xác định trong Quy hoạch mạng 

lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mang 

tính định hướng, làm cơ sở lập từng dự án cụ thể trong quá trình triển khai thực 

hiện quy hoạch; có thể được xem xét điều chỉnh, bổ sung căn cứ vào khả năng huy 

động nguồn lực trong từng giai đoạn quy hoạch. 

 (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

2. Việc đầu tư theo danh mục dự án ưu tiên được thực hiện theo quy định của 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và quy định pháp luật 

khác có liên quan; bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy 

định (từ việc trình phê duyệt chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt các dự 

án đầu tư và tổ chức, triển khai thực hiện dự án). 

3. Trong quá trình triển khai cụ thể các dự án ưu tiên đầu tư tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết định này, người chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu 
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tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về quyết định của mình, phù hợp với 

khả năng huy động nguồn lực, tiến độ, tình hình thực tiễn và thực hiện đầy đủ, 

đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và các quy định pháp luật có liên quan. 

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH  

1. Giải pháp về cơ chế, chính sách 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

định về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình quy phạm, 

định mức kinh tế - kỹ thuật... trong lĩnh vực văn hóa và thể thao để tạo hành lang 

pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tư, quản lý, khai thác, bảo trì mạng lưới cơ sở 

văn hóa và thể thao. 

Hoàn thiện mô hình, cơ chế tổ chức, quản lý và hoạt động phù hợp với bối 

cảnh mới, bao gồm cả yêu cầu số hóa theo lộ trình, phù hợp, đồng bộ với các quy 

hoạch quốc gia, quy hoạch chuyên ngành có liên quan đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; bảo đảm tinh gọn bộ máy và hoạt động hiệu quả. 

Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp trong quản lý tài sản công và hợp tác với 

khu vực đầu tư ngoài công lập nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng cũng như áp 

dụng phương thức quản lý tiên tiến, hiện đại của hệ thống quản trị tư. 

Xây dựng, ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu 

tư, kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ về văn hóa, thể thao và các dịch vụ hỗ trợ; 

xây dựng cơ chế khai thác quỹ đất và công trình, nhất là đối với nhà hát, cơ sở 

triển lãm, khu liên hợp thể thao, trung tâm huấn luyện thể thao… để huy động 

nguồn vốn đầu tư, tạo thêm nguồn thu ngân sách và lợi ích cho xã hội. 

Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư từ mọi 

thành phần kinh tế, đặc biệt kiến nghị đưa văn hóa, thể thao vào phạm vi đối tượng 

của cơ chế hợp tác công - tư (PPP); hoàn thiện cơ chế giao, cho thuê quyền khai 

thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền kinh doanh tài sản (đặc biệt là quỹ đất) gắn 

với mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao. Đề xuất thí điểm một số cơ chế, chính 

sách đặc thù để huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa 

và thể thao; đánh giá, nhân rộng các mô hình về thu hút đầu tư, hợp tác giữa Nhà 

nước với doanh nghiệp. 
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Xây dựng cơ chế, chính sách khai thác tài nguyên văn hóa, liên kết với các lĩnh 

vực khác như du lịch, thông tin, truyền thông, truyền hình… để tạo thành các sản 

phẩm và dịch vụ văn hóa có khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

Hoàn thiện hệ thống các quy định bảo hộ các sản phẩm sáng tạo (bản quyền 

tác giả, chống xâm phạm sở hữu trí tuệ…), tạo điều kiện hình thành và phát triển 

thị trường cho các loại hình sản phẩm và dịch vụ văn hóa. 

2. Giải pháp về huy động và phân bổ vốn đầu tư 

Ưu tiên tập trung nguồn lực nhà nước đầu tư phát triển, nâng cấp, bảo trì nhằm 

phát huy vai trò của mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao; trong đó chú trọng các 

dự án đầu tư không thu hút được vốn ngoài ngân sách, dự án ở vùng khó khăn. 

Đẩy mạnh xã hội hóa và tập trung thu hút, kêu gọi các nguồn lực đa dạng để 

đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao. Tiếp tục thu hút và sử dụng 

có hiệu quả nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ quốc tế; sử 

dụng nguồn vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho các hạng mục công 

trình có vai trò động lực và có khả năng lan tỏa giá trị vùng, miền, thúc đẩy phát 

triển công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao.  

Khai thác có hiệu quả nguồn lực từ tài sản gắn với mạng lưới cơ sở văn hóa và 

thể thao được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thông qua hình thức 

nhượng quyền khai thác, bảo đảm đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài 

sản công; các địa phương nghiên cứu, triển khai cơ chế thu từ khai thác quỹ đất 

gắn với mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao. Ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư 

mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao được đầu tư, khai thác các dịch vụ liên quan 

đến phạm vi dự án và được vay vốn từ nguồn vốn tín dụng dài hạn, lãi suất ưu đãi. 

3. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn kết chặt chẽ với ứng dụng khoa 

học và công nghệ. Ưu tiên đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và khoa học 

công nghệ theo chuẩn quốc tế cho hệ thống các trường đào tạo, đặc biệt là các 

trường công lập; khuyến khích xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình đào tạo văn 

hóa, nghệ thuật. 

Mở rộng chuyên ngành đào tạo đối với các Trường Đại học Thể dục thể thao 

và các trường đại học có liên quan nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất 
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lượng cao trong công tác quản lý, đào tạo…, theo kịp sự phát triển chung của khu 

vực và thế giới như: Bác sĩ thể thao, bác sĩ tâm lý thể thao, chuyên gia về phòng 

chống, chữa trị chấn thương, phục hồi chức năng trong tập luyện và thi đấu thể 

thao, chuyên gia dinh dưỡng thể thao, chuyên gia phân tích kỹ thuật và hoạch định 

chiến lược phát triển thể thao, kinh tế thể thao, … 

Đổi mới phương thức đào tạo, hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng hệ thống 

chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo trong đào tạo văn hóa và thể thao. 

Nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của các cơ sở 

đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, phù hợp bối cảnh cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Ưu tiên thực hiện các chương trình đào tạo nhân lực trong lĩnh vực chuyển đổi 

số, ứng dụng và phát triển công nghệ mới; ưu tiên ứng dụng công nghệ số trong 

hoạt động quản lý, đầu tư… của mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao. 

Khuyến khích phát triển và hình thành mạng lưới kết nối đội ngũ nhà giáo, 

nghệ nhân, chuyên gia... trong hoạt động đào tạo các lĩnh vực văn hóa, thể thao. 

Nghiên cứu, xây dựng chính sách ưu tiên dành cho nhóm nghệ nhân, nghệ sĩ thực 

hành di sản trong các loại hình nghệ thuật có nguy cơ thất truyền, mai một. 

Nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý hoạt động, tính kết nối với các cơ sở 

giáo dục và đào tạo để học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục và đào tạo 

được thuận tiện trong việc sử dụng, khai thác mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao 

tại các địa phương, góp phần nâng cao sức khỏe, giáo dục toàn diện cho học sinh, 

sinh viên. 

4. Giải pháp về liên kết, hợp tác phát triển 

Đẩy mạnh liên kết giữa các lĩnh vực văn hóa và thể thao nhằm tận dụng, khai 

thác có hiệu quả các nguồn lực sẵn có, đồng thời đáp ứng nhu cầu đa dạng cho 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của vùng; phát huy vai trò kết nối của 

các địa phương đóng vai trò là trung tâm quốc gia, trung tâm vùng trong hoạt động 

văn hóa và thể thao.  

Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi, hoàn thành 

khoanh vùng và cắm mốc bảo vệ các di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt. Bảo 

tồn và phát huy giá trị di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt trở thành điểm đến 
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du lịch hấp dẫn, đặc biệt là đối với các di tích, danh lam thắng cảnh là hạt nhân của 

các trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia. 

Chú trọng liên kết phát triển văn hóa, thể thao các vùng kinh tế - xã hội theo 

các hành lang kinh tế kết nối với các trung tâm động lực của vùng, điển hình là các 

hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang Đông - Tây kết nối các cửa khẩu quốc tế, 

hành lang kết nối Tây Nguyên - Đông Nam Bộ, các hành lang Đông - Tây kết nối 

Tây Nguyên với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. 

Đẩy mạnh liên kết giữa văn hóa và thể thao với du lịch và các lĩnh vực khác 

như đô thị, thương mại - dịch vụ... 

5. Giải pháp về giáo dục, tuyên truyền 

Nâng cao nhận thức, nhất là của các cấp lãnh đạo, cán bộ quản lý về tầm quan 

trọng, vị trí, vai trò của việc quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao trong 

phát triển kinh tế - xã hội và phát triển con người, bảo đảm quyền hưởng thụ văn 

hóa và thể thao cho Nhân dân. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng nhằm 

thu hút sự quan tâm của xã hội, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư phát 

triển và khai thác, sử dụng có hiệu quả mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao, đặc 

biệt là hệ thống cơ sở vật chất; chú trọng đa dạng hóa các kênh thông tin và truyền 

thông, ứng dụng công nghệ hiện đại. 

Phát triển hệ sinh thái truyền thông gắn với mạng lưới cơ sở văn hóa và thể 

thao, góp phần đẩy mạnh truyền thông về chủ trương, chính sách, cơ chế, đặc biệt 

trong việc thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển mạng lưới 

cơ sở văn hóa và thể thao. 

6. Giải pháp về hợp tác quốc tế 

Chủ động xây dựng lộ trình, kế hoạch để mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt với 

những nước phát triển về công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao và thể thao thành 

tích cao, thể thao chuyên nghiệp để tiếp thu các thành tựu khoa học công nghệ và 

kinh nghiệm, tiến tới mở rộng thị trường sang các nước trong khu vực và trên thế 

giới. Ưu tiên hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, 

đáp ứng nhu cầu phát triển. 
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Tăng cường hợp tác quốc tế để ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt ứng 

dụng kết quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào quản lý, đầu tư xây 

dựng, vận hành mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao. 

Phối hợp thúc đẩy triển khai thực hiện các sự kiện văn hóa và thể thao quốc tế, 

các công trình văn hóa và thể thao hợp tác hữu nghị với các nước trong khu vực và 

thế giới (Liên minh châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, các nước ASEAN...), đặc 

biệt trong các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển 

lãm, quảng cáo, du lịch văn hóa, thời trang, thi đấu thể thao, y học thể thao và 

phòng chống doping. Chủ động đăng cai, tổ chức các sự kiện văn hóa và thể thao 

quốc tế lớn tại Việt Nam. 

7. Giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ 

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, trong đó đa dạng 

nguồn vốn đầu tư, nhất là đầu tư xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường. Tăng 

cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ 

môi trường, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. 

Tận dụng hiệu quả lợi thế của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phù hợp với 

nền kinh tế số, xã hội số và công dân số trong xây dựng và khởi tạo cơ chế vận 

hành mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao.  

Chú trọng áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khai thác, thu 

thập và xử lý thông tin, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác quản lý, đầu tư, 

xây dựng, vận hành mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao. Ứng dụng thành tựu 

khoa học công nghệ mới trong hoạt động đào tạo nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực 

điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thể thao thành tích cao… 

Nghiên cứu cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tư, nghiên 

cứu và chuyển giao công nghệ tiên tiến để phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế 

thể thao, đặc biệt trong các lĩnh vực có lợi thế và nhu cầu lớn trong xã hội như điện 

ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, y học thể thao... Xây dựng chính sách, nguyên 

tắc giúp các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị từ công 

nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao cùng các dịch vụ phụ trợ khác. 

Ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ để hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu 

về văn hóa và thể thao và trong quản lý, khai thác phát triển mạng lưới cơ sở văn 

hóa, thể thao; nghiên cứu, phát triển hệ thống phần mềm để hỗ trợ lập kế hoạch 

đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao. 
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Phát triển hạ tầng công nghệ đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư. Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thư viện công 

nghệ số; hệ thống dữ liệu thống kê; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, 

nghệ thuật, bảo đảm kết nối, tích hợp đồng bộ với hệ cơ sở dữ liệu quốc gia; ứng 

dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di 

sản thế giới và di tích quốc gia đặc biệt.  

8. Giải pháp về mô hình quản lý, phương thức hoạt động 

Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động liên 

doanh, liên kết của các đơn vị trong lĩnh vực văn hóa và thể thao. 

Liên thông cơ sở dữ liệu ngành văn hóa và thể thao từ trung ương đến địa 

phương để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lưu trữ, đồng thời tạo thuận lợi 

trong công tác khai thác thông tin phục vụ xây dựng các chương trình, dự án phát 

triển mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao mang tính hệ thống, công khai và bền 

vững, thuận lợi cho công tác quản lý ngành, báo cáo, thống kê số liệu, chia sẻ cơ 

sở dữ liệu. 

Kiện toàn mô hình tổ chức quản lý, khai thác hệ thống cơ sở vật chất của mạng 

lưới cơ sở văn hóa và thể thao; thực hiện triệt để tách bạch giữa quản lý của cơ 

quan nhà nước với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, với kinh doanh các 

dịch vụ văn hóa và thể thao trong mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao do Nhà 

nước đầu tư. 

Định kỳ khảo sát, đánh giá hiện trạng, công tác quản lý, khai thác các công 

trình thuộc mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao, bảo đảm việc đầu tư xây dựng, cải 

tạo, nâng cấp, mở rộng các công trình thực hiện theo đúng quy hoạch được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt và các quy định pháp luật hiện hành; tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. 

Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ việc thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa 

và thể thao với hệ thống các chiến lược, quy hoạch liên quan như quy hoạch sử 

dụng đất, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị… 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về: (i) Tính chính xác của nội dung, thông 

tin, dữ liệu, số liệu, tài liệu, sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu trong hồ sơ quy hoạch, 
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bảo đảm thống nhất với nội dung của Quyết định này; (ii) Phụ lục ban hành kèm 

theo Quyết định này, bảo đảm phù hợp, đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch liên 

quan (nếu có); (iii) Bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về bí mật nhà nước và 

pháp luật có liên quan khác; (iv) Nội dung tiếp thu, giải trình, bảo lưu đối với các ý 

kiến thẩm định, ý kiến rà soát, tham gia của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá 

nhân có liên quan; (v) Các dự án, công trình đang được rà soát, xử lý theo kết luận 

thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán và thi hành các bản án (nếu có), chỉ được 

triển khai sau khi đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo kết luận thanh tra, kiểm 

tra, điều tra, kiểm toán, bản án (nếu có) hoặc được cấp có thẩm quyền chấp thuận, 

bảo đảm đúng các quy định pháp luật, đồng thời tuyệt đối không được hợp thức 

hóa các vi phạm (nếu có). 

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan 

thực hiện việc công bố quy hoạch theo quy định; xây dựng và trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch; tổ chức thực hiện quy hoạch; sơ 

kết việc thực hiện quy hoạch (theo chu kỳ 3 đến 5 năm/lần) và tổ chức tổng kết 

việc thực hiện quy hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

c) Triển khai thực hiện kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham 

mưu đề xuất các giải pháp cần thiết theo quy định của pháp luật về quy hoạch và 

pháp luật liên quan; tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, quy 

hoạch, chương trình, đề án, dự án phối hợp hỗ trợ, phù hợp với yêu cầu của Quy 

hoạch này. 

d) Chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

về thực hiện quy hoạch; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về 

quy hoạch theo thẩm quyền. 

đ) Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bố trí ngân sách hằng 

năm thực hiện quy hoạch theo quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách 

nhà nước. 

2. Các bộ, ngành liên quan  

Các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có 

trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ưu tiên bố trí nguồn lực, đề xuất các cơ 

chế, chính sách để thực hiện quy hoạch, bảo đảm hiệu quả, đồng bộ và thống nhất 

với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch khác có liên quan. 
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3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

a) Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao tại địa phương 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao và theo quy định của pháp luật có 

liên quan; quản lý chặt chẽ quỹ đất dành cho phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa, 

thể thao theo quy hoạch, bảo đảm tính phù hợp giữa các quy hoạch liên quan tại 

địa phương với quy hoạch này. 

b) Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, rà soát, xây dựng, điều chỉnh 

các quy hoạch, kế hoạch, các dự án trên địa bàn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ 

với quy hoạch này; cập nhật nội dung các quy hoạch, đề án, dự án liên quan đang 

thực hiện trên địa bàn, bảo đảm tuân thủ các phương hướng về phát triển mạng 

lưới cơ sở văn hóa, thể thao tại địa phương theo Quy hoạch này, đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. 

c) Trong quá trình triển khai lập các quy hoạch liên quan, cơ quan tổ chức lập 

quy hoạch phải bảo đảm khả năng tích hợp đồng bộ với Quy hoạch mạng lưới cơ 

sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê 

duyệt. Đồng thời, các địa phương chủ động quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp để 

thu hút đầu tư mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao phù hợp với nguồn lực và nhu cầu 

của địa phương. 

d) Chủ động cân đối, bố trí đủ nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương 

theo quy định và bảo đảm sử dụng hiệu quả, không trùng lặp, chồng chéo; đồng 

thời có giải pháp huy động hiệu quả các nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách 

để thực hiện quy hoạch tại địa phương. 

đ) Theo dõi và chịu trách nhiệm về số liệu, tiến độ thực hiện, nội dung thực 

hiện; báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện quy hoạch tại địa phương, gửi Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

4. Các tổ chức, cá nhân liên quan 

Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc triển khai thực hiện 

quy hoạch; tổng hợp thông tin và đề xuất, báo cáo những khó khăn, vướng mắc 

(nếu có). 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 KT. THỦ TƯỚNG  

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Lê Thành Long 
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Phụ lục 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 

(Kèm theo Quyết định số 991/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ) 

 
 

STT Dự án ưu tiên đầu tư 
Phân kỳ đầu tư 

Nguồn vốn Chủ trì 
2021 - 2030 2031 - 2045 

A MẠNG LƯỚI CƠ SỞ VĂN HÓA     

I Về bảo tàng     

1 

Nâng cấp, cải tạo các bảo tàng: Bảo tàng lịch sử 

quốc gia, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ 

thuật Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc 

Việt Nam 

x  Ngân sách 
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

2 

Xây dựng mới các bảo tàng chuyên ngành: Bảo 

tàng Giáo dục Việt Nam, Bảo tàng Kiến trúc 

Việt Nam, Bảo tàng Nông nghiệp vùng đồng 

bằng sông Cửu Long, Bảo tàng Tiền Việt Nam 

x x Ngân sách 

- Các Bộ: Giáo dục và 

Đào tạo; Xây dựng; 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

- Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam. 

3 
Đầu tư nâng cấp các bảo tàng chuyên ngành; xây 

dựng mới Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh  
x  Ngân sách 

Bộ Quốc phòng và các 

bộ, ngành liên quan 

4 
Đầu tư xây dựng Bảo tàng Cổ vật Cung đình 

Huế tại Thừa Thiên Huế 
x  Ngân sách Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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STT Dự án ưu tiên đầu tư 
Phân kỳ đầu tư 

Nguồn vốn Chủ trì 
2021 - 2030 2031 - 2045 

5 
Dự án ứng dụng công nghệ số trong hệ thống 

bảo tàng 
x  

Ngân sách, 

xã hội hóa 

- Các bộ, ngành liên quan. 

-  Các địa phương. 

II Về thư viện     

1 

Đầu tư nâng cấp, cải tạo Thư viện Quốc gia 

Việt Nam theo hướng hiện đại; xây dựng 

Trung tâm bảo quản dữ liệu số quốc gia đối 

với Thư viện Quốc gia Việt Nam 

x  Ngân sách 
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

2 
Xây dựng Trung tâm lưu trữ quốc gia tại thành 

phố Huế 
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

3 

Đầu tư xây dựng thư viện số, cơ sở dữ liệu 

dùng chung, cơ sở dữ liệu thư viện Việt Nam, 

tài nguyên thông tin mở; liên thông thư viện 

trong nước và nước ngoài 

x  Ngân sách 
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

4 

Đầu tư một số thư viện chuyên ngành thực sự 

trở thành thư viện có vai trò quan trọng được 

Nhà nước ưu tiên đầu tư với trò là thư viện đầu 

ngành thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, 

kỹ thuật, công nghệ; khoa học xã hội và nhân 

văn; quân sự; nông, lâm nghiệp và thủy, hải 

sản; y học và luật 

x  Ngân sách Các bộ, ngành liên quan 
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  STT Dự án ưu tiên đầu tư 
Phân kỳ đầu tư 

Nguồn vốn Chủ trì 
2021 - 2030 2031 - 2045 

5 

Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết 

bị hiện đại đối với một số thư viện công cộng 

cấp tỉnh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương đóng vai trò là trung tâm của vùng như 

Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Cần Thơ, Thái Nguyên, Nghệ An, Thừa Thiên 

Huế, Khánh Hòa, Đắk Lắk 

x  Ngân sách 

Các địa phương:  Hà Nội, 

Hải Phòng, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Cần Thơ, 

Thái Nguyên, Nghệ An, 

Thừa Thiên Huế, Khánh 

Hòa, Đắk Lắk 

6 

Dự án xây dựng Thư viện Hoàng cung Huế tại 

Thừa Thiên Huế; Thư viện Khoa học tổng hợp tại 

Đà Nẵng trở thành thư viện tiêu biểu vùng Bắc 

Trung bộ và duyên hải Trung Bộ 

x  Ngân sách 
Các địa phương: Thừa 

Thiên Huế, Đà Nẵng 

III Về điện ảnh     

1 
Mở rộng, nâng cấp Trường quay Cổ Loa thành 

trường quay quốc gia tầm cỡ khu vực, thế giới 
x  

Ngân sách, 

xã hội hóa 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

2 

Xây dựng Trung tâm chiếu phim quốc gia hiện 

đại tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà 

Nẵng; Trung tâm chiếu phim Quốc gia cơ sở 2 

tại thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) 

x  
Ngân sách, 

xã hội hóa 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

3 

Nâng cấp Trung tâm kỹ thuật điện ảnh trở 

thành trung tâm hàng đầu cung cấp các hoạt 

động dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất phim theo 

công nghệ hiện đại 

x  
Ngân sách, 

xã hội hóa 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
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STT Dự án ưu tiên đầu tư 
Phân kỳ đầu tư 

Nguồn vốn Chủ trì 
2021 - 2030 2031 - 2045 

4 

Nâng cấp Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du 

lịch Việt Nam về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

hiện đại, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phục vụ 

trong sản xuất phim theo công nghệ hiện đại 

x  
Ngân sách, 

xã hội hóa 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

5 
Xây dựng Trường quay tại Thành phố Hồ Chí 

Minh và trường quay tại thành phố Đà Nẵng 
x  

Ngân sách, 

xã hội hóa 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

6 

Nâng cấp, mở rộng quy mô Trung tâm chiếu 

phim quốc gia tại Hà Nội và Rạp chiếu phim 

điện ảnh Quân đội nhân dân 

x  
Ngân sách, 

xã hội hóa 

Các Bộ: Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Quốc 

phòng 

IV Về nghệ thuật biểu diễn     

1 
Đầu tư xây dựng Trung tâm Nghệ thuật Biểu 

diễn Quốc gia tại Hà Nội và Đà Nẵng 
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

2 

Xây mới cơ sở biểu diễn cho các đơn vị nghệ 

thuật: Nhà hát Kịch Việt Nam; Nhà hát Cải 

lương Việt Nam; Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt 

Nam; Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam 

x  Ngân sách 
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

3 

Xây dựng mới nhà hát, trung tâm biểu diễn 

nghệ thuật tại các địa phương đóng vai trò 

trung tâm vùng như Lào Cai, Hà Nội, Thừa 

Thiên Huế (Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ 

x x Ngân sách 
Các địa phương có liên 

quan 
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  STT Dự án ưu tiên đầu tư 
Phân kỳ đầu tư 

Nguồn vốn Chủ trì 
2021 - 2030 2031 - 2045 

thuật ngoài trời tại Huế, Nhà hát Nghệ thuật 

Truyền thống Cung đình Huế), Thành phố Hồ 

Chí Minh…, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự 

kiện nghệ thuật quốc gia và quốc tế 

V Về triển lãm văn hóa, nghệ thuật     

1 

Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị 

hiện đại phục vụ triển lãm nghệ thuật của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành, 

địa phương 

x  Ngân sách 

- Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

- Các bộ, ngành liên quan. 

- Các địa phương. 

2 
Hoàn thiện Trung tâm hội chợ triển lãm quốc 

gia tại Đông Anh, Hà Nội 
x  

Ngân sách, 

xã hội hóa 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

3 
Xây dựng Nhà triển lãm quốc gia tại Thành 

phố Hồ Chí Minh 
x  

Ngân sách, 

xã hội hóa 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

4 
Xây dựng Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ 

thuật quốc gia tại Huế 
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

VI Trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài     

1 
Nâng cấp, nâng cao năng lực vận hành các 

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Pháp  
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

2 
Xây dựng các trung tâm văn hóa Việt Nam tại 

nước ngoài 
x x Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
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VII 
Cơ sở nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành 

văn hóa, nghệ thuật 
    

1 

Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và công 

nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn 

quốc tế cho hệ thống các trường văn hóa, nghệ 

thuật 

x  
Ngân sách, 

xã hội hóa 

- Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

- Các bộ, ngành khác 

có liên quan. 

2 

Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và công 

nghệ của một số viện nghiên cứu văn hóa, nghệ 

thuật theo mô hình tiên tiến của thế giới để thực 

hiện nhiệm vụ tư vấn chính sách, xây dựng chiến 

lược, quy hoạch phát triển của ngành văn hóa 

x  
Ngân sách, 

xã hội hóa 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

VIII Cơ sở số hóa dữ liệu văn hóa     

1 

Đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ trong lĩnh 

vực văn hóa đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu 

cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học và 

công nghệ tiên tiến trong hoạt động văn hóa 

x  
Ngân sách, 

xã hội hóa 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

IX Di sản thế giới và di tích quốc gia đặc biệt     

1 

Quy hoạch, đầu tư triển khai các dự án bảo quản, tu 

bổ, tôn tạo, hỗ trợ chống xuống cấp các di sản được 

UNESCO ghi danh, các di tích quốc gia đặc biệt 

x x 
Ngân sách, 

xã hội hóa 
Các địa phương 
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  STT Dự án ưu tiên đầu tư 
Phân kỳ đầu tư 

Nguồn vốn Chủ trì 
2021 - 2030 2031 - 2045 

2 

Nghiên cứu, triển khai các giải pháp về ứng 

dụng công nghệ số trong hoạt động bảo tồn, 

phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể  

x  
Ngân sách, 

xã hội hóa 

- Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

- Các địa phương. 

3 

Hỗ trợ sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị tài 

liệu cổ, quý hiếm, các bộ sưu tập tài liệu có giá 

trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học 

x  
Ngân sách, 

xã hội hóa 

- Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

- Các địa phương. 

4 

Dự án số hóa hệ thống dữ liệu về văn hóa, di 

sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số, phục 

vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo 

tồn, khai thác, quảng bá di sản, tích hợp vào 

các hệ thống thông tin theo khung kiến trúc 

Chính phủ điện tử 

x  
Ngân sách, 

xã hội hóa 

- Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

- Các địa phương. 

X Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam     

1 

Chuyển đổi số nhằm bảo tồn và phát huy các giá 

trị văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt 

Nam, tạo môi trường giáo dục cho thế hệ trẻ và 

phát triển du lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các 

dân tộc Việt Nam 

x  Ngân sách 
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

2 Đầu tư hạ tầng cảnh quan Khu các làng dân tộc x  Ngân sách 
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
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Nguồn vốn Chủ trì 
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3 Đầu tư Khu nghi lễ thờ tổ x  Ngân sách 
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

4 Đầu tư Trung tâm điều hành, quản lý văn phòng x  Ngân sách 
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

5 Đầu tư Khu các làng dân tộc IV x  Ngân sách 
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

6 Đầu tư Khu đầu làng x  Ngân sách 
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

7 Đầu tư Khu lâm viên x  Ngân sách 
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

8 Đầu tư Khu Di sản văn hóa thế giới x  
Ngân sách, 

xã hội hóa 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

9 

Đầu tư 04 khu chức năng: Khu trung tâm văn 

hóa và khu vui chơi giải trí; Khu Công viên 

bến thuyền; Khu cây xanh mặt nước hồ Đồng 

Mô; Khu Dịch vụ du lịch tổng hợp 

x  Xã hội hóa 
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

XI Trụ sở cơ quan văn hóa     

1 
Nâng cấp, xây dựng trụ sở các cơ quan của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
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Nguồn vốn Chủ trì 
2021 - 2030 2031 - 2045 

2 
Xây dựng trung tâm điều hành của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch  
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

B MẠNG LƯỚI CƠ SỞ THỂ THAO     

I 
Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên 

thể thao 
    

1 
Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao quốc 

gia Sa Pa (Lào Cai) 
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

2 
Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao quốc 

gia Đà Lạt (Lâm Đồng) 
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

3 
Xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao quốc 

gia III tại huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

4 
Xây dựng, nâng cấp các cơ sở Trung tâm huấn 

luyện thể thao quốc phòng 
x  Ngân sách Bộ Quốc phòng 

5 
Nâng cấp, cải tạo Trung tâm huấn luyện thể 

thao quốc gia Đà Nẵng 
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

6 
Nâng cấp, cải tạo Trung tâm huấn luyện thể 

thao quốc gia Cần Thơ 
x  Ngân sách, 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

7 

Xây dựng Trung tâm Huấn luyện Thể thao 

quốc gia tại thành phố Cần Thơ (khu 4,3 ha) 

giai đoạn 2  

x  Ngân sách 
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
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8 
Nâng cấp, cải tạo Trường bắn thuộc Trung tâm 

Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội 
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

9 
Cải tạo, nâng cấp Khu C Tam Đảo, Trung tâm 

Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội 
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

10 
Cải tạo, nâng cấp khu A Trung tâm Huấn 

luyện thể thao quốc gia Hà Nội 
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

11 

Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Trung tâm Huấn 

luyện Thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh 

x  Ngân sách 
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

12 

Xây dựng Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Mũi Né, tỉnh 

Bình Thuận (giai đoạn 2) 

x  Ngân sách 
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

13 

Xây dựng Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể 

thao Công an nhân dân (cơ sở 2 tại Long Thành, 

Đồng Nai) 

x  Ngân sách Bộ Công an 

14 
Xây dựng Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể 

thao Công an nhân dân tại miền Trung 
x  Ngân sách Bộ Công an 

15 

Cải tạo, nâng cấp Trung tâm huấn luyện thể 

dục, thể thao Công an nhân dân tại miền Bắc 

(Nguyễn Xiển, Hà Nội) 

x  Ngân sách Bộ Công an 
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Nguồn vốn Chủ trì 
2021 - 2030 2031 - 2045 

16 
Xây dựng, nâng cấp các Trung tâm Thể dục 

Thể thao Quốc phòng 
x  Ngân sách Bộ Quốc phòng 

17 
Xây dựng, nâng cấp các Trung tâm Huấn luyện 

thể thao Quân đội 
x  Ngân sách Bộ Quốc phòng 

18 
Xây dựng, nâng cấp các Trung tâm Huấn luyện, 

thi đấu Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 
x  Ngân sách Bộ Quốc phòng 

19 

Xây dựng Trung tâm huấn luyện quốc gia 

trọng điểm thuộc Khu liên hợp thể thao quốc 

gia Mỹ Đình 

 x 
Ngân sách, 

xã hội hóa 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

II Trung tâm hoạt động thể thao     

1 
Xây dựng Khu liên hợp thể thao quốc gia 

Rạch Chiếc tại thành phố Thủ Đức 
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

2 
Xây dựng Khu liên hợp Thể thao quốc gia Hòa 

Xuân (Đà Nẵng) 
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

3 

Nâng cấp cơ sở vật chất và xây dựng một số công 

trình thể thao tại Khu liên hợp thể thao quốc gia 

Mỹ Đình (theo quy hoạch được phê duyệt) 

    

3.1 
Chống lún sụt khán đài C, D sân vận động 

trung tâm Khu Liên hợp thể thao quốc gia 
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
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3.2 

Nâng cấp, sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất, 

thiết bị và các hạng mục công trình tại sân vận 

động - Khu Liên hợp thể thao quốc gia 

x  Ngân sách 
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

3.3 

Nâng cấp, sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất, 

thiết bị và các hạng mục công trình tại Cung 

thể thao dưới nước - Khu Liên hợp thể thao 

quốc gia 

x  Ngân sách 
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

3.4 
Nhà thi đấu đa năng Khu Liên hợp thể thao 

quốc gia 
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

4 

Đầu tư Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình 

đạt tầm cỡ châu Á, đáp ứng yêu cầu tổ chức Đại 

hội thể thao châu Á 

 x 
Ngân sách 

xã hội hóa 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

5 

Nâng cấp sân vận động Tự Do tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế đáp ứng yêu cầu tập luyện, tổ chức 

thi đấu trong nước và quốc tế 

 x Ngân sách Tỉnh Thừa Thiên Huế 

III Cơ sở nghiên cứu, đào tạo thể dục, thể thao     

1 
Trung tâm nghiên cứu thí nghiệm Thể dục, thể 

thao thuộc Viện Khoa học Thể dục thể thao 
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

2 
Xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu thể dục, thể 

thao quốc gia 
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
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3 
Mở rộng, nâng cấp, cải tạo Trường Đại học 

Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

4 
Mở rộng, nâng cấp, cải tạo Trường Đại học 

Thể dục thể thao Đà Nẵng 
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

IV 
Cơ sở dịch vụ thể thao và chữa trị chấn 

thương, phục hồi chức năng vận động viên 
    

1 Đầu tư nâng cấp Bệnh viện Thể thao Việt Nam x  Ngân sách 
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

2 
Đầu tư nâng cấp Trung tâm Doping và Y học 

thể thao và Viện Khoa học Thể dục thể thao 
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

V Trụ sở cơ quan về thể dục thể thao     

1 
Đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất của 

Cục Thể dục thể thao tại 36 Trần Phú - Hà Nội 
x  Ngân sách 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

2 

Đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất của các 

đơn vị sự nghiệp, Ủy ban Olympic và các Liên 

đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia tại khu vực Khu 

Liên hợp thể thao quốc gia  

x  Xã hội hóa 
Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

 

* Ghi chú: Vị trí, quy mô, diện tích đất sử dụng và tổng mức đầu tư của các công trình, dự án nêu trên sẽ được tính toán, lựa 
chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư cho 
từng thời kỳ.  



 

94 CÔNG BÁO/Số 1071 + 1072/Ngày 01-10-2024 
 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

 

Số: 1013/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về ngày An ninh mạng Việt Nam 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-BCĐATANM ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng 

quốc gia năm 2023 - 2024; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Lấy ngày 06 tháng 8 hằng năm là Ngày An ninh mạng Việt Nam. 

Điều 2. Ngày An ninh mạng Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm: 

1. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về an ninh mạng quốc gia. 

2. Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích 

của an ninh mạng. 

3. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng 

bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự hoạt động hiệu quả của công 

tác bảo đảm an ninh mạng. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ 

Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, 
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ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây 

dựng kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt 

động truyền thông Ngày An ninh mạng Việt Nam hằng năm bảo đảm thiết thực, 

hiệu quả, tiết kiệm. 

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Công 

an và điều kiện thực tế của từng bộ, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện các 

hoạt động phù hợp truyền thông Ngày An ninh mạng Việt Nam hàng năm tại bộ, 

ngành, địa phương. 

3. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội An ninh mạng 

Việt Nam, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, Hiệp hội Công nghệ thông tin 

Việt Nam, Hiệp hội Internet Việt Nam và các hiệp hội khác có liên quan chỉ đạo 

các tổ chức thành viên trực thuộc tham gia và tổ chức các hoạt động truyền thông 

Ngày An ninh mạng Việt Nam hằng năm. 

4. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt 

Nam xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các kênh về an ninh mạng và Ngày An 

ninh mạng Việt Nam. 

5. Các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương thực hiện đẩy 

mạnh việc tuyên truyền, quảng bá về Ngày An ninh mạng Việt Nam; xây dựng các 

chương trình giới thiệu và tuyên dương các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp điển 

hình đã đi đầu trong việc triển khai công tác bảo đảm an ninh mạng; tổ chức truyền 

thông đối ngoại, quảng bá Ngày An ninh mạng Việt Nam ra nước ngoài. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Công an, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

  
  THỦ TƯỚNG 

 

Phạm Minh Chính 
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